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TỔNG QUAN VỀ BỘ CÔNG CỤ LỒNG GHÉP GIỚI  
TRONG QUY TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QPPL 

 

1. Mục đích 
- Bộ công cụ lồng ghép BĐG trong quy trình xây dựng văn bản QPPL được xây 

dựng với mục đích là tài liệu hướng dẫn kỹ thuật cho những người tham gia trực 
tiếp vào quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thực hiện việc lồng ghép 
vấn đề bình đẳng giới theo Luật Bình đẳng giới, bao gồm từ khâu lập chương 
trình, soạn thảo, thẩm định, đến khâu thẩm tra, xem xét, thông qua các dự án, dự 
thảo văn bản quy phạm pháp luật. 

- Bộ công cụ lồng ghép BĐG trong quy trình xây dựng văn bản QPPL được xây 
dựng trên các nguyên tắc bình đẳng giới và hướng đến mục tiêu bình đẳng giới 
thực chất giữa nam và nữ từ khâu xác định vấn đề giới đến xác định mục tiêu, 
chính sách trong dự thảo văn bản QPPL và tổ chức thực thi văn bản QPPL. 

- Bộ công cụ lồng ghép BĐG trong quy trình xây dựng văn bản QPPL nhằm thực 
hiện các mục tiêu, chỉ tiêu bình đẳng giới theo Chiến lược quốc gia vì bình đẳng 
giới của Việt Nam đến năm 2020. 

 
2. Đối tượng sử dụng 
Với ý nghĩa là tài liệu hỗ trợ kỹ thuật cho việc thực hiện lồng ghép BĐG trong xây dựng 
văn bản QPPL, tài liệu này có thể được sử dụng bởi: 

- Những cán bộ, công chức trực tiếp soạn thảo văn bản QPPL của các Bộ, ngành, 
địa phương; 

- Những cán bộ, công chức thẩm định văn bản QPPL của Bộ Tư pháp, Tổ chức 
pháp chế các Bộ, cơ quan ngang bộ, Sở Tư pháp cấp tỉnh, Phòng Tư pháp cấp 
huyện; 

- Những cán bộ, công chức phục vụ nhiệm vụ thẩm tra văn bản của Hội đồng dân 
tộc, các Ủy ban của Quốc Hội, các Ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Văn 
phòng Chính phủ, Văn phòng các Bộ, cơ quan ngang Bộ. 

- Các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân – những người quyết định 
thông qua các dự án, dự thảo văn bản QPPL có thể sử dụng tài liệu này để kiểm 
tra, đánh giá việc lồng ghép BĐG trong các dự án, dự thảo văn bản QPPL. 

 
3. Nội dung của Bộ công cụ 
Bộ công cụ gồm 03 phần cơ bản: 

- Các vấn đề chung về lồng ghép BĐG trong xây dựng văn bản QPPL; 
- Lồng ghép BĐG trong quy trình xây dựng văn bản QPPL; 
- Bộ câu hỏi kiểm tra kỹ thuật việc lồng ghép BĐG trong xây dựng văn bản QPPL. 
 

Đây là tài liệu được xây dựng trên cơ sở các quy định hiện hành về bình đẳng giới và quy 
trình xây dựng văn bản QPPL của các cấp. Việc xây dựng Bộ công cụ không phải là việc 
bổ sung quy trình trong xây dựng văn bản QPPL mà là việc đưa vấn đề giới vào quy trình 
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xây dựng văn bản QPPL hiện hành để bảo đảm thực thi Luật Bình đẳng giới. Tài liệu này 
chỉ đưa ra các bước tuần tự để hỗ trợ các cơ quan, công chức trong việc thực hiện lồng 
ghép BĐG trong xây dựng văn bản QPPL.  
 
Bộ công cụ này lần đầu tiên được xây dựng nên cần thiết phải tiếp tục có sự nghiên cứu, 
đánh giá, bổ sung trong quá trình thực hiện cũng như cung cấp thêm những tình huống 
thực tiễn để giúp cho việc sử dụng được dễ dàng, thuận tiện và hiệu quả hơn. Bộ Tư pháp 
xin cảm ơn và sẵn sàng đón nhận các ý kiến đóng góp để tiếp tục hoàn thiện Bộ công cụ. 
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CƠ SỞ PHÁP LÝ 
 

1. Văn bản quy định về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008; 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban 
nhân dân năm 2004; 

- Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 5/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và 
biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp lụât 2008; 

- Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; 

- Quyết định số 1048/QĐ-BTP ngày 8/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thẩm 
định các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; 

 

2. Văn bản về giới 

- Luật Bình đẳng giới; 

- Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 4/6/2008 quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Bình đẳng giới; 

- Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 17/5/2008 quy định các biện pháp bảo đảm 
bình đẳng giới; 

- Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 10/6/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi 
phạm hành chính về bình đẳng giới. 

- Chiến lược quốc gia vì bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 

- Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia vì bình đẳng giới 

 

3. Các công ước quốc tế liên quan đến bình đẳng giới 

- Công ước quốc tế về loại bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (Việt 
Nam tham gia năm 1982). 

- Công ước quốc tế về quyền của trẻ em được Chính phủ (Việt Nam gia nhập năm 
1990). 

- Công ước quốc tế về chống mọi hình thức phân biệt chủng tộc (Việt Nam gia nhập 
năm 1982). 

- Công ước quốc tế về các quyền kinh tế xã hội văn hóa (Việt Nam gia nhập năm 
1982). 

- Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (Việt Nam gia nhập năm 1982). 

- Cương lĩnh hành động Bắc Kinh. 
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG 

 
I. Các khái niệm  
1. Giới tính chỉ các đặc điểm sinh học của nam, nữ. 
2. Giới chỉ đặc điểm, vị trí, vai trò của nam và nữ trong tất cả các mối quan hệ xã hội. 
Quan hệ giới là các mối quan hệ xã hội giữa phụ nữ và nam giới, đặc biệt là cách thức 
phân chia quyền lực giữa nam và nữ. 
Vai trò giới là những hoạt động khác nhau mà xã hội mong muốn phụ nữ và nam giới 
thực hiện. Trong nhiều xã hội, có sự phân biệt đối xử và bất bình đẳng giới giữa nam và 
nữ trong việc phân công trách nhiệm, thực hiện các công việc, tiếp cận và kiểm soát các 
nguồn lực cũng như cơ hội ra quyết định. 
 
3. Bình đẳng giới (BĐG) là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện 
và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và 
thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó. (Điều 5, mục 3 Luật Bình đẳng 
giới). 
Bình đẳng giới không có nghĩa là phụ nữ và nam giới, trẻ em trai và trẻ em gái giống 
nhau, hành động và cư xử như nhau, mà có nghĩa là sự tương đồng và khác biệt của họ 
được công nhận và có giá trị như nhau. Bình đẳng giới không phải chỉ là xem xét các vấn 
đề của phụ nữ mà cần thiết là phải có sự quan tâm thích đáng tới cả nam và nữ. Bình 
đẳng giới giữa nam và nữ được xem xét như một vấn đề về nhân quyền cũng như một 
điều kiện tiên quyết và chỉ số của sự phát triển bền vững của quốc gia. 
Công bằng giới có nghĩa là sự công bằng trong đối xử giữa nam và nữ dựa trên các 
quyền và nhu cầu cụ thể, bao gồm đối xử công bằng hoặc khác nhau nhưng có thể được 
xem là công bằng ở khía cạnh quyền, lợi ích, nghĩa vụ và cơ hội. 
 
4. Phân biệt đối xử trên cơ sở giới là việc hạn chế, loại trừ, không công nhận hoặc không 
coi trọng vị trí, vai trò của nam và nữ, gây bất bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời 
sống xã hội và gia đình. Phân biệt đối xử giới làm hạn chế họ phát huy hết các tiềm năng 
và hưởng thụ một cách đầy đủ quyền con người của mình.  
Định kiến giới là nhận thức, thái độ, đánh giá thiên lệch, tiêu cực về đặc điểm, vị trí, vai 
trò và năng lực của nam hoặc nữ. 
 
Mục tiêu BĐG là xóa bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ 
trong phát triển kinh tế- xã hội và phát triển nguồn nhân lực, tiến tới bình đẳng giới thực 
chất giữa nam, nữ và thiết lập, củng cố quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa nam, nữ trong mọi 
lĩnh vực của đời sống xã  hội và gia đình (Điều 4 Luật BĐG). 
 
Các nguyên tắc cơ bản về BĐG: Nam, nữ bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã 
hội và gia đình; nam, nữ không bị phân biệt đối xử về giới; biện pháp thúc đẩy bình 
đẳng giới và chính sách bảo vệ, hỗ trợ người mẹ không bị coi là phân biệt đối xử về giới; 
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bảo đảm lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng và thực thi pháp luật; thực 
hiện BĐG là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân (Điều 6 Luật BĐG). 
 
Biện pháp thúc đẩy BĐG là biện pháp nhằm bảo đảm BĐG thực chất, do cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền ban hành trong trường hợp có sự chênh lệch lớn giữa nam và nữ về 
vị trí, vai trò, điều kiện, cơ hội phát huy năng lực và thụ hưởng thành quả của sự phát 
triển mà việc áp dụng các quy định như nhau giữa nam và nữ không lamg giảm được sự 
chênh lệch này. Biện pháp thúc đẩy BĐG được thực hiện trong một thời gian nhất định 
và chấm dứt khi mục đích BĐG đã đạt được. (Điều 5, mục 6) 
 
Các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới được quy định tại Điều 19 Luật  BĐG bao gồm: 

- Quy định tỷ lệ nam, nữ hoặc bảo đảm tỷ lệ nữ thích đáng tham gia, thụ hưởng lợi 
ích trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Tỷ lệ này phải hướng tới các 
chỉ tiêu được xác định trong Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 
– 2020, trong đó chú trọng đến phụ nữ ở khu vực nông thôn. 

- Đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ năng lực cho nữ hoặc nam, trong đó chú  
trọng  phụ nữ ở khu vực nông thôn, để họ có thể đáp ứng được với yêu cầu về chất 
lượng lao động theo quy định của pháp luật trong các ngành nghề khác nhau. 

- Hỗ trợ và tạo điều kiện, cơ hội trong việc chia sẻ, trách nhiệm đối với gia đình cho 
cả nam và nữ phù hợp với các mục tiêu bình đẳng giới; 

- Quy định tiêu chuẩn, điều kiện đặc thù cho nữ hoặc nam; 
- Quy định nữ được quyền lựa chọn trong trường hợp nữ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn 

như nam; quy định việc ưu tiên nữ trong trường hợp nữ có điều kiện, tiêu chuẩn 
như nam. 

 
Luật BĐG cũng quy định các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới cụ thể trong một số lĩnh 
vực như: kinh tế, lao động, giáo dục và đào tạo (Điều 11 đến điều 14). Cụ thể như sau: 
 
Điều 11. Các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị bao gồm: 

- Bảo đảm tỷ lệ thích đáng nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân phù 
hợp với mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới; 

- Bảo đảm tỷ lệ thích đáng trong bổ nhiệm các chức danh trong cơ quan nhà nước 
phù hợp với mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới. 

 
Điều 12. Các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế bao gồm: 

- Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ được ưu đãi thuế và tài chính theo quy 
định của pháp luật. 

- Lao động nữ khu vực nông thôn được hỗ trợ tín dụng, khuyến nông, khuyến lâm, 
khuyến ngư theo quy định của pháp luật. 

 
Điều 13. Các  biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động bao gồm: 

- Quy định tỷ lệ nam, nữ được tuyển dụng lao động; 
- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho lao động nữ; 
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- Người sử dụng lao động tạo điều kiện vệ sinh an toàn lao đông cho lao nữ, làm 
việc trong một số ngành nghề nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất 
độc hại. 

 
Điều 14. Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo bao gồm: 

- Quy định tỷ lệ nam, nữ tham gia học tập, đào tạo. 
- Lao động nữ khu vực nông thôn được hỗ trợ dạy nghề theo quy định của pháp luật. 

 
Các biện pháp và chính sách hỗ trợ và bảo vệ bà mẹ  

- Bảo vệ và hỗ trợ người mẹ trong quá trình mang thai, sinh nở và nuôi con nhỏ; tạo 
điều kiện để nam, nữ chia sẻ công việc và trách nhiệm trong gia đình (Điều 7, 
khoản 2);  

- Phụ nữ nghèo cư trú ở vùng sâu, vùng xa, là đồng bào dân tộc thiểu số, trừ các đối 
tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, khi sinh con đúng chính sách dân số 
được hỗ trợ theo quy định của Chính phủ (Điều 17, khoản 3);  

- Nữ cán bộ, công chức, viên chức khi tham gia đào tạo, bồi dưỡng mang theo con 
dưới 36 tháng tuổi được hỗ trợ theo quy định của Chính phủ (Điều 14, khoản 4);  

- Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức (không phải là cơ quan nhà nước, tổ chức chính 
trị, tổ chức chính trị- xã hội) tổ chức hệ thống nhà trẻ phù hợp để lao động nam, 
nữ kết hợp hài hòa giữa lao động sản xuất và lao động gia đình; 

- Hỗ trợ lao động nữ khi tham gia đào tạo, bồi dưỡng mang theo con dưới 36 tháng 
tuổi; tạo điều kiện cho lao động nam nghỉ hưởng nguyên lương và phụ cấp khi vợ 
sinh con (Điều 32, khoản 2, mục đ,e,g) 

 
Theo Luật Bình đẳng giới và Nghị định số 48/2009/NĐ-CP, các biện pháp thúc đẩy bình 
đẳng giới phải do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ ban hành bằng các 
hình thức luật, pháp lệnh, nghị định theo trình tự, thủ tục do Luật ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật quy định Việc đưa quy định các biện pháp này vào trong các dự thảo văn 
bản QPPL là một trong các nội dung của việc thực hiện LồNG GHÉP BĐG trong xây 
dựng VBQPPL . 
 
Luật Bình đẳng giới quy định  2 loại hoạt động, bao gồm: 
 

- Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới (từ đây viết tắt là Lồng ghép BĐG ) trong xây 
dựng VBQPPL là biện pháp nhằm thực hiện mục tiêu bình đẳng giới bằng cách 
xác định vấn đề giới, dự báo tác động giới của văn bản, trách nhiệm, nguồn lực để 
giải quyết vấn đề giới trong các quan hệ xã hội được văn bản quy phạm pháp luật 
điều chỉnh (khoản 7 Điều 5). 

 
- Hoạt động bình đẳng giới là hoạt động do cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân thực 

hiện nhằm đạt mục tiêu xóa bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho 
nam và nữ trong phát triển kinh tế- xã hội và phát triển nguồn nhân lực, tiến tới 
bình đẳng giới thực chất giữa nam, nữ và thiết lập, củng cố quan hệ hợp tác, hỗ 
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trợ giữa nam, nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã  hội và gia đình (khoản 8 
Điều 5). 

 
II. Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản QPPL 
 
Lồng ghép BĐG là biện pháp chiến lược để đạt được mục tiêu bình đẳng giới trong các 
lĩnh vực của đời sống xã hội bằng việc đưa các vấn đề BĐG vào trong tất cả các thiết chế 
và các lĩnh vực, khía cạnh của đời sống xã hội như chính trị, y tế và chăm sóc sức khoẻ, 
giáo dục và đào tạo, môi trường,… Điều quan trọng là phải tạo ra được sự quan tâm của 
xã hội và thực hiện việc lồng ghép BĐG trong việc tạo lập, thực hiện, kiểm tra và đánh 
giá các chính sách, chương trình trên các khía cạnh chính trị, kinh tế, xã hội để phụ nữ và 
nam giới có thể thụ hưởng các lợi ích như nhau, qua đó kiềm chế và chấm dứt tình trạng 
bất bình đẳng giới. 
 
Luật Bình đẳng giới quy định các nguyên tắc cơ bản về bình đẳng giới trong hoàn thiện 
hệ thống pháp luật (Điều 20) bao gồm: 
 

- Việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật phải bảo đảm các 
nguyên tắc cơ bản về bình đẳng giới. 

- Các nguyên tắc cơ bản về bình đẳng giới là một căn cứ quan trọng của việc rà soát 
để sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật. 

 
Lồng ghép BĐG trong xây dựng văn bản QPPL theo Điều 21 Luật BĐG bao gồm : 
 

- Xác định vấn đề giới và các biện pháp giải quyết trong lĩnh vực mà VBQPPL điều 
chỉnh: Từ việc đánh giá các quy định của pháp luật hiện hành và phân tích các số 
liệu thực tiễn có tách biệt theo giới để xác định các vấn đề đang có sự bất bình 
đẳng giới, có phân biệt đối xử về giới trong các lĩnh vực do VBQPPL điều chỉnh; 
xác định nguyên nhân gây nên vấn đề giới; đưa ra các phương án và các biện pháp 
giải quyết, trong đó có biện pháp ban hành VBQPPL. 

 
- Dự báo tác động của các quy định trong VBQPPL khi được ban hành đối với nữ 

và nam, trong đó chú ý các tác động đến vị trí của nam, nữ trong đời sống xã hội 
và gia đình, đến cơ hội, điều kiện phát huy năng lực của nam, nữ cho sự phát triển 
của cộng đồng, gia đình và cá nhân; đến việc nam, nữ thụ hưởng các kết quả của 
sự phát triển. Việc đánh giá phải dựa trên việc thu thập, phân tích thông tin và các 
dữ liệu cần thiết, có đánh giá định tính và định lượng; đồng thời đánh giá nhận 
thức, thái độ của xã hội đối với việc lồng ghép BĐG;   

 
- Xác định trách nhiệm và nguồn lực để giải quyết vấn đề giới trong phạm vi 

VBQPPL điều chỉnh, bao gồm cả trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, của tổ 
chức, cá nhân trong xã hội  với việc bảo đảm các nguồn lực về tài chính và con 
người. 
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3. Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ (Ban VSTBPN) 
 
Theo Hướng dẫn số 156/HD của Uỷ ban Quốc gia VSTBPN hướng dẫn về tổ chức và 
hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ,  Ban VSTBPN được thành lập ở các Bộ, ngành và địa 
phương. Ban VSTBPN có vai trò quan trọng trong việc tổ chức, tư vấn việc triển khai 
hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới của cơ quan.  
 
Đối với việc lồng ghép BĐG trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Ban VSBTPN 
có thể hỗ trợ cho cơ quan các việc: 

- Hỗ trợ triển khai lồng ghép BĐG trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, bao 
gồm xác định các mục tiêu, chỉ tiêu và yêu cầu đối với việc lồng ghép vấn đề bình 
đẳng giới trong các văn bản quy phạm pháp luật; tham gia vào việc xây dựng 
chương trình, kế hoạch và xác định các văn bản có yếu tố về giới để thực hiện lồng 
ghép BĐG; tổ chức các chương trình, khóa học tập huấn về giới để nâng cao nhận 
thức cho các thành viên ban soạn thảo, tổ biên tập xây dựng dự án, dự thảo văn 
bản quy phạm pháp luật. 

 
- Rà soát, hoàn thiện các chính sách từ góc độ giới thông qua việc triển khai thực 

hiện các hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong phạm vi 
ngành, lĩnh vực và địa phương. 

 
- Tư vấn về các vấn đề giới cụ thể trong phạm vi của cơ quan, ngành, địa phương 

một cách trực tiếp hoặc thông qua việc thiết lập, duy trì các cơ chế hỗ trợ cho việc 
lồng ghép BĐG trong xây dựng văn bản pháp luật, cung cấp đội ngũ chuyên gia có 
nhạy cảm về giới và kinh nghiệm trong việc giải quyết các vấn đề về giới cụ thể 
trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. 

 
- Giám sát, theo dõi và đánh giá các hoạt động lồng ghép BĐG của Bộ, ngành và 

địa phương trên cơ sở các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới cũng như chương 
trình, kế hoạch và xác định các 

 
Với trách nhiệm được giao, Ban VSTBPN cần được xây dựng với vai trò là cơ quan đầu 
mối giúp Thủ trưởng cơ quan trong việc thực hiện và giám sát việc LồNG GHÉP BĐG 
trong xây dựng các chính sách, pháp luật của Bộ, Ngành cũng như hỗ trợ cho việc đánh 
giá tác động về giới của các văn văn bản, chính sách, để từ đó, đề xuất các biện pháp thực 
hiện BĐG và VSTBPN trong Bộ, ngành, địa phương. 
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LỒNG GHÉP VẤN ĐỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG  

QUY TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

 

Lồng ghép BĐG trong xây dựng dự án luật được thực hiện theo Luật Bình đẳng giới, 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo đó, 
lồng ghép BĐG trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện trong các 
giai đoạn: 

- Lồng ghép BĐG trong giai đoạn lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp 
luật; 

- Lồng ghép BĐG trong giai đoạn xây dựng dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp 
luật, bao gồm các công đoạn soạn thảo, thẩm định, thẩm tra dự án, dự thảo văn 
bản quy phạm pháp luật. 

- Lồng ghép BĐG trong giai đoạn xem xét, thông qua dự án, dự thảo văn bản quy 
phạm pháp luật. 

  

Sơ đồ 1: Quy trình xây dựng văn bản theo Luật ban hành văn bản QPPL 2008  

 

 

 

Đề nghị xây 
dựng văn bản 
(cơ quan, tổ 

chức, cá nhân 
(1) 

Lập dự kiến chương 
trình xây dựng văn 

bản QPPL 
(3) 

Xem xét, thông 
qua chương 

trình xây dựng 
văn bản  

(4) 

Soạn thảo dự án, dự 
thảo văn bản 

(Cơ quan chủ trì soạn 
thảo) (5) 

Thẩm tra dự án, dự 
thảo văn bản 

(8) 

Xem xét, thông 
qua dự án, dự 
thảo văn bản 

(9) 

Công bố, đăng 
công báo 

(10) 
 

Thẩm định dự án, dự thảo 
văn bản 

(Cơ quan tư pháp  
và tổ chức pháp chế)  

(6) 

Tiếp thu, giải trình, 
chỉnh lý dự án, dự 

thảo văn bản 
(Cơ quan soạn thảo) 

 (7) 
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Sơ đồ 2. Lồng ghép BĐG trong giai đoạn lập chương trình   
xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

 
 

 
 
 
 

LẬP CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VBQPPL 

Đề xuất xây 
dựng dự án, dự 
thảo văn bản 

Cơ quan thực hiện 

Cơ 
quan đề 

xuất 

Lồng ghép BĐG trong lập đề 
xuất xây dựng dự án, dự thảo 
văn bản: 
1. Xác định nội dung liên quan 
đến vấn đề BĐG, bất BĐG và 
phân biệt đối xử về giới trong 
pháp luật và thực tiễn thuộc 
lĩnh vực mà văn bản quy phạm 
pháp luật sẽ điều chỉnh. 
2. Dự kiến chính sách và các 
biện pháp chính để giải quyết 
vấn đề giới; dự báo sơ bộ tác 
động giới (chính sách, biện 
pháp sẽ tác động lên nam, nữ 
như thế nào về chi phí và lợi 
ích) 

Nội dung thực hiện 

Yêu cầu đạt được: 
Dự kiến những 
chính sách, biện 
pháp để thực hiện 
BĐG và giải quyết 
vấn đề bất BĐG, 
phân biệt đối xử về 
giới trong bản thuyết 
minh, đề nghị, kiến 
nghị xây dựng văn 
bản. 

Lập đề nghị về 
chương trình 
xây dựng văn 

bản QPPL 

Cơ quan lập 
đề nghị 

chương trình 
xây dựng văn 

bản QPPL 

1. Xác định văn bản có vấn đề về giới 
2. Yêu cầu cơ quan, tổ chức đề xuất hoàn thiện hồ sơ 
về Lồng ghép BĐG trong đề nghị xây dựng văn bản 
quy phạm pháp luật. 
3. Mời các chuyên gia về giới, Hội Phụ nữ/Ban 
VSTBPN, cơ quan LĐTBXH tham gia xem xét về đề 
xuất xây dựng văn bản có vấn đề về giới. 

Xem xét, thảo 
luận và thông 
qua dự kiến 
chương trình 
xây dựng văn 

bản QPPL 

Bộ, Chính 
phủ, UBND 

Quốc Hội, 
HĐND 

Chương trình xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật có ý kiến thẩm định, 

thẩm tra về lồng ghép BĐG trong các đề 
xuất xây dựng văn bản 
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Mô tả sơ đồ lồng ghép BĐG trong giai đoạn lập đề nghị về chương trình xây dựng 
văn bản QPPL  

 
Chương trình xây dựng văn bản QPPL chỉ rõ danh mục tên các văn bản, thời gian, dự 
kiến trình các dự thảo văn bản, nội dung chính sách chủ yếu của từng văn bản, thứ tự ưu 
tiên ban hành và lý do ưu tiên ban hành. Chương trình xây dựng văn bản QPPL được xác 
định trên cơ sở nhu cầu quản lý xã hội trong các lĩnh vực hoặc theo yêu cầu quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành văn bản QPPL cấp trên. 
 
Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân thì có chương trình xây dựng luật, pháp 
lệnh; chương trình xây dựng nghị định; chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng 
nhân dân cấp tỉnh và chương trình xây dựng quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh. 
 
Nghị định số 55/2011/NĐ-CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức pháp chế các 
bộ, cơ quan ngang bộ trong việc lập dự kiến chương trình xây dựng văn bản quy phạm 
pháp luật của bộ, cơ quan ngang bộ. 
 
Cơ quan đề xuất: các đại biểu Quốc hội, các Bộ, cơ quan ngang Bộ; các đơn vị thuộc 
Bộ, cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân và các tổ chức, cá nhân có quyền kiến 
nghị về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. 
 
Cơ quan lập dự kiến chương trình xây dựng văn bản QPPL được xác định bao gồm: 

- Bộ Tư pháp đối với chương trình xây dựng luật, pháp lệnh trên cơ sở đề xuất của 
các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. 

- Văn phòng Chính phủ lập đề nghị chương trình xây dựng nghị định trên cơ sở đề 
nghị của các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan, tổ chức, cá 
nhân. 

- Tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ lập chương trình xây dựng văn bản 
quy phạm pháp luật của bộ, cơ quan ngang bộ. 

- Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh lập chương trình xây dựng nghị quyết 
của Hội đồng nhân dân cùng cấp. 

- Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập chương trình xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cùng cấp. 

 
Cơ quan xem xét, thông qua chương trình bao gồm: 

- Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua chương trình xây dựng luật, pháp 
lệnh theo quy định; 

- Chính phủ thông qua chương trình xây dựng Nghị định; 
- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ thông qua chương trình xây dựng Thông 

tư. 
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- Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua chương trình xây dựng Nghị quyết và Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh thông qua chương trình xây dựng quyết định, chỉ thị. 

 
Lập đề nghị chương trình xây dựng văn bản QPPL 
 
Trên cơ sở đề xuất xây dựng văn bản QPPL, cơ quan lập dự kiến chương trình xây dựng 
văn bản QPPL có trách nhiệm lập đề nghị chương trình xây dựng văn bản QPPL để trình 
Quốc hội, Ủy ban thường vụ quốc hội, Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 
Bộ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thông qua theo thẩm quyền.  
 
Lồng ghép BĐG trong lập chương trình xây dựng văn bản QPPL 
 
Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc lồng ghép BĐG khi đề nghị xây 
dựng văn bản QPPL. 
 
Trường hợp xác định đề xuất xây dựng luật, pháp lệnh có vấn đề về giới hoặc có quy 
định bất bình đẳng giới, phân biệt đối xử về giới cần giải quyết, cơ quan đề xuất xây 
dựng văn bản có trách nhiệm: 
 
- Xác định rõ vấn đề giới/bất bình đẳng giới, phân biệt đối xử về giới cần giải quyết; dự 
kiến những chính sách để giải quyết vấn đề đó; lập luận để làm rõ rằng việc ban hành văn 
bản là biện pháp cần thiết và tối ưu để đạt được mục tiêu chính sách (việc này gọi là dự 
báo tác động sơ bộ về giới trong bản thuyết minh, đề nghị, kiến nghị xây dựng luật, pháp 
lệnh);  
 
- Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân đã đề xuất xây dựng văn bản QPPL nhưng sau đó 
không được phân công chủ trì soạn thảo dự án văn bản thì có trách nhiệm cung cấp các 
văn bản, thông tin, số liệu (bao gồm cả các thông tin, số liệu có liên quan đến vấn đề 
giới) liên quan đến dự thảo văn bản QPPL cho cơ quan được phân công chủ trì xây dựng 
dự án văn bản (nếu được yêu cầu). 
 
Trách nhiệm của các cơ quan lập đề nghị về chương trình xây dựng văn bản QPPL 
 
Các cơ quan lập đề nghị chương trình xây dựng văn bản QPPL có trách nhiệm trong việc 
xác định các đề nghị, kiến nghị có chứa các vấn đề về giới và yêu cầu các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có đề nghị xây dựng văn bản QPPL thực hiện việc lồng ghép BĐG trong 
quá trình lập dự kiến chương trình xây dựng dự thảo văn bản QPPL theo quy định tại 
Luật Bình đẳng giới và Điều 9 Nghị định số 48/2009/NĐ-CP như đã nêu trên.  
 
Các cơ quan lập đề nghị chương trình xây dựng văn bản QPPL  đánh giá hồ sơ đề nghị, 
kiến nghị lập pháp và, nếu cần thiết, yêu cầu cơ quan, tổ chức đề xuất hoàn thiện hồ sơ về 
lồng ghép vấn đề bình đẳng giới; mời đại diện cơ quan lao động, thương binh và xã hội, 
Hội Liên hiệp phụ nữ hoặc Ban VSTBPN, các chuyên gia giới tham gia xem xét, đánh 
giá đề nghị xây dựng văn bản đối với các văn bản có vấn đề về giới. 
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Sơ đồ 3. Lồng ghép BĐG trong giai đoạn soạn thảo  
và thông qua dự án, dự thảo văn bản QPPL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XÂY DỰNG DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN 

Cơ quan thực hiện Nội dung thực hiện 

Thành lập 
Ban soạn 
thảo, Tổ 
biên tập 

Soạn thảo 
văn bản 

Cơ quan 
chủ trì 
soạn 
thảo 

Mời đại diện của cơ quan quản lý nhà nước về BĐG và Hội liên 
hiệp phụ nữ Việt Nam hoặc Ban VSTBPN tham gia Ban soạn 
thảo, Tổ biên tập các văn bản QPPL có vấn đề giới. 

1. Xác định cụ thể các vấn đề về giới trong 
lĩnh vực dự thảo văn bản QPPL điều chỉnh. 
2. Xây dựng chính sách, giải pháp với các 
phương án khác nhau để giải quyết từng 
vấn đề giới; các điều kiện bảo đảm thực 
hiện các giài pháp được lựa chọn. 
3. Đánh giá tác động giới của chính sách 
và các phương án giải quyết vấn đề giới. 
Tham vấn, lấy ý kiến các chuyên gia về 
giới các cá nhân, tổ chức có liên quan hoặc 
chịu sự tác động trực tiếp của văn bản, Hội 
Liên hiệp phụ nữ hoặc Ban VSTBPN. 
4. Thể hiện trong Tờ trình về nội dung 
lồng ghép vấn đề BĐG; các phụ lục thông 
tin, số liệu về giới liên quan đến dự thảo 
văn bản (nếu có); báo cáo giải trình tiếp 
thu ý kiến của các đối tượng và phản biện 
của Hội Liên hiệp phụ nữ. 

Cơ quan 
chủ trì 
soạn 
thảo 

Yêu cầu đạt được: 
1. Xác được vấn 
đề về giới. 
2. Giải quyết được 
vấn đề về giới 
trong dự án, dự 
thảo văn bản 
QPPL. 
3. Nội dung quy 
định của dự thảo 
dựa trên kết quả 
đánh giá tác động 
và là phương pháp 
tối ưu, theo cách 
thức tiết kiệm nhất 
để đạt được mục 
tiêu BĐG. 

Cơ quan 
quản lý 

nhà 
nước về 

BĐG 

1. Cử đại diện tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập hoặc đóng 
góp ý kiến đối với dự thảo văn bản theo yêu cầu của cơ quan 
chủ trì soạn thảo văn bản QPPL. 
2. Có ý kiến đánh giá bằng văn bản về việc lồng ghép vấn đề 
BĐG hoặc cử đại diện tham gia Hội đồng thẩm định theo yêu 
cầu của cơ quan thẩm định văn bản QPPL. 

Thẩm 
định dự 
án, dự 
thảo văn 
bản QPPL 

Cơ quan 
thẩm 
định 

1. Đánh giá việc lồng ghép vấn đề BĐG 
trong xây dựng văn bản theo quy định. 
2. Yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về 
BĐG phối hợp đánh giá việc lồng ghép vấn 
đề BĐG trong xây dựng văn bản. Bảo đảm 
sự tham gia của cơ quan quản lý nhà nước 
về BĐG trong Hội đồng thẩm định văn bản 
hoặc sự tham gia của các nhà chuyên gia, 
khoa học về giới trong Hội đồng tư vấn 
thẩm định văn bản. 
3. Thể hiện kết quả đánh giá việc LGBĐG 
của dự thảo văn bản QPPL trong Báo cáo 
thẩm định.  

Yêu cầu đạt được: 
Việc lồng ghép 
vấn đề BĐG được 
thực hiện đầy đủ, 
theo quy định (nội 
dung, quy trình, hồ 
sơ) đối với tất cả 
các dự án, dự thảo 
văn bản QPPL 
 

Thẩm tra 
dự thảo 

văn bản và 
trình cơ 
quan có 

thẩm 
quyền xem 
xét, thông 

qua 

Cơ quan ban 
hành 

VBQPPL 

Văn bản QPPL được thực hiện lồng ghép 
vấn đề bình đẳng giới. Hồ sơ LGBĐG theo 

đúng quy định của pháp luật 
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Mô tả sơ đồ lồng ghép BĐG trong giai đoạn xây dựng dự án, dự thảo văn bản QPPL 
 
Đối với những văn bản có vấn đề giới (bất bình đẳng giới, phân biệt đối xử về giới), việc 
lồng ghép BĐG cần phải được thực hiện theo quy định của Luật Bình đẳng giới và các 
văn bản có liên quan theo các nội dung sau: 
 
Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập 
 
Cơ quan được phân công chủ trì xây dựng dự thảo văn bản có trách nhiệm thành lập Ban 
soạn thảo, Tổ biên tập theo quy định, theo đó, bảo đảm mời đại diện của cơ quan lao 
động, thương binh và xã hội và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam/Ban VSTBPN làm thành 
viên của Ban soạn thảo và Tổ biên tập các dự thảo văn bản được xác định có vấn đề giới 
trong quá trình lập dự kiến chương trình. Trường hợp trong quá trình soạn thảo mới xác 
định được là có vấn đề giới cần giải quyết trong dự thảo văn bản QPPL thì đề nghị bổ 
sung các thành viên nói trên vào Ban soạn thảo, Tổ biên tập. 
 
Soạn thảo dự án Luật 
 
Cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật có trách nhiệm: 
 

- Xác định rõ các vấn đề về giới và chính sách cụ thể để giải quyết vấn đề giới trong 
phạm vi điều chỉnh của dự án văn bản QPPL; 

 
- Thực hiện đánh giá dự báo tác động giới của chính sách cùng với việc đánh giá dự 

báo tác động kinh tế - xã hội chung của dự thảo văn bản (RIA). Luật Ban hành văn 
bản QPPL năm 2008 mới chỉ quy định việc đánh giá tác động RIA đối với các dự 
án luật, pháp lệnh và nghị định. Tuy nhiên, việc dự báo tác động giới, nhất là tác 
động thúc đẩy bình đẳng giới của các biện pháp, thủ tục hành chính trong các dự 
thảo văn bản của bộ, ngành (như thông tư, thông tư liên tịch) và dự thảo văn bản 
của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cũng cần được xem xét theo quy định 
của Luật Bình đẳng giới. 

 
- Tham vấn, lấy ý kiến chuyên gia về giới, các cá nhân, tổ chức có liên quan hoặc 

chịu sự tác động trực tiếp của văn bản; tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến 
góp ý. 

 
- Thể hiện trong Tờ trình về dự án Luật có nội dung lồng ghép BĐG cùng với các 

phụ lục thông tin, số liệu về giới liên quan đến dự thảo luật (nếu có); báo cáo giải 
trình tiếp thu ý kiến của các đối tượng quy định chịu sự tác động của dự án luật và 
ý kiến phản biện xã hội của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam về chính sách, biện 
pháp giải quyết vấn đề bình đẳng giới. 
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Hồ sơ xây dựng 
dự án, dự thảo 
văn bản được 
lồng ghép vấn 
đề bình đẳng 
giới bao gồm: 

 

- Quyết định thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập có 
đại diện cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới 
và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. 

- Báo cáo đánh giá tác động giới hoặc Báo cáo đánh 
giá tác động kinh tế - xã hội chung của dự án, dự thảo 
văn bản có nội dung đánh giá tác động về giới theo 
các nội dung được quy định tại Luật Bình đẳng giới. 
Việc lựa chọn một trong hai hình thức báo cáo trên do 
cơ quan chủ trì soạn thảo quyết định phụ thuộc vào 
tính chất, tầm quan trọng của vấn đề giới trong dự án, 
dự thảo văn bản QPPL, khả năng và điều kiện thực 
hiện việc đánh giá của cơ quan chủ trì soạn thảo. 

- Tờ trình có thể hiện nội dung lồng ghép vấn đề bình 
đẳng giới. 

- Báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến có liên quan đến việc 
lồng ghép BĐG . 

- Các Phụ lục số liệu, thông tin về giới liên quan đến dự 
án, dự thảo văn bản QPPL (nếu có). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thẩm định dự án Luật  
 
Cơ quan thẩm định dự án, dự thảo văn bản QPPL bao gồm: 

- Bộ Tư pháp thẩm định các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị định, quyết định 
của Thủ tướng Chính phủ; 

- Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ (Vụ Pháp chế) thẩm định dự thảo 
thông tư, thông tư liên tịch. 

- Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và dự thảo 
Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Phòng Tư pháp thẩm định dự thảo Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân cấp 
huyện. 

Gợi ý tham khảo về Báo cáo đánh giá tác động giới của dự án, dự 
thảo văn bản QPPL: 

• Phần mở đầu 
• Xác định vấn đề giới (kèm số liệu, dữ liệu….) 
• Xác định mục tiêu lồng ghép BĐG  
• Xác định các biện pháp giải quyết vấn đề giới 
• Dự báo tác động của các biện pháp giải quyết vấn đề giới đối 

với nam và nữ lựa chọn PA  
• Xác định trách nhiệm và nguồn lực để giải quyết  vấn đề 

giới’  
• Việc tuân thủ quy trình lồng ghép BĐG (BST,TBT, tham 

vấn) 
• Phần kết luận. 
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Trong quá trình thẩm định các dự án, dự thảo văn bản có liên quan đến vấn đề về giới, 
theo Điều 11 Nghị định số 48/2009/NĐ-CP, Bộ, Sở Tư pháp có trách nhiệm: 

- Đánh giá việc lồng ghép BĐG trong xây dựng dự án, dự thảo văn bản QPPL; 
- Phối hợp với Bộ/Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (cơ quan quản lý nhà nước 

về bình đẳng giới) để đánh giá việc lồng ghép BĐG,  yêu cầu Bộ/Sở Lao động, 
Thương binh và Xã hội cho ý kiến bằng văn bản về việc lồng ghép vấn đề BĐG 
trong dự án, dự thảo văn bản QPPL;  

- Bảo đảm sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học về giới trong Hội đồng tư 
vấn thẩm định dự án, dự thảo văn bản QPPL. 

 
Việc đánh giá lồng ghép BĐG trong quá trình thẩm định dự án, dự thảo văn bản QPPL  
bao gồm các nội dung sau: 

- Xác định vấn đề giới trong dự án luật; 
- Việc bảo đảm các nguyên tắc cơ bản về BĐG trong dự án luật; 
- Tính khả thi của các biện pháp giải quyết vấn đề về giới được điều chỉnh trong dự 

án luật 
- Việc tuân thủ quy trình, thủ tục lồng ghép BĐG trong xây dựng dự án luật của các 

cơ quan chủ trì soạn thảo. 
 

Hồ sơ thẩm định dự 
án, dự thảo văn bản có 
đánh giá lồng ghép 
BĐG  bao gồm: 

 

- Báo cáo đánh giá việc lồng ghép BĐG trong quá 
trình xây dựng dự án, dự thảo văn bản QPPL 
hoặc Báo cáo thẩm định dự án, dự thảo văn bản 
QPPL có nội dung đánh giá việc lồng ghép BĐG 
trong quá trình xây dựng dự án, dự thảo văn bản 
QPPL;  

- Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định có sự 
tham gia của cơ quan quản lý về giới (nếu có); 

- Văn bản đánh giá về việc lồng ghép bình đẳng 
giới của cơ quan lao động, thương binh và xã hội. 

 
Cơ quan Lao động, Thương binh và Xã hội  có trách nhiệm: 

- Cử đại diện tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập hoặc đóng góp ý kiến đối với dự 
án, dự thảo văn bản theo yêu cầu của cơ quan chủ trì soạn thảo. 

- Có văn bản đánh giá về việc LồNG GHÉP BĐG trong dự án  gửi Bộ Tư  pháp. 
 
Lồng ghép BĐG trong quá trình xem xét, thông qua dự thảo văn bản 

Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm tiếp thu, giải trình và chỉnh lý, hoàn thiện dự 
thảo văn bản theo ý kiến thẩm định và ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan trước 
khi trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định. 
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- Đối với dự án luật, pháp lệnh, trong trường hợp có ý kiến khác nhau giữa các bộ, 
cơ quan ngang Bộ, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tổ chức họp với đại diện của 
các cơ quan soạn thảo văn bản, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành có liên quan để thảo 
luận và giải quyết các vướng mắc trước khi trình Chính phủ. Cơ quan quản lý nhà 
nước về bình đẳng giới là Bộ Lao động Thương binh và Xã hội là thành viên dự 
họp nếu dự án luật có lồng ghép BĐG. Chính phủ có trách nhiệm có ý kiến bằng 
văn bản đối với các dự án, dự thảo văn bản do các cơ quan, tổ chức khác hoặc của 
đại biểu Quốc Hội trình. Trong trường hợp văn bản liên quan đến vấn đề về giới, 
các Bộ, cơ quan ngang Bộ được Thủ tướng Chính phủ phân công chủ trì chuẩn bị 
ý kiến có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp và Bộ Lao động, Thương binh và 
Xã hội trong việc xác định vấn đề về giới cần được xem xét và báo cáo Chính phủ 
để xem xét, quyết định. 

 
- Chính phủ thảo luận và quyết định việc trình dự thảo luật ra Quốc hội. Trong 

trường hợp Chính phủ không thông qua dự án, Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định 
thời gian xem xét tiếp theo. Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm phối hợp với 
các cơ quan có liên quan để chỉnh lý, hoàn thiện dự án, dự thảo văn bản theo ý 
kiến của các thành viên Chính phủ. 

 
Thẩm tra dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 
 
Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp 
luật phải thẩm tra bao gồm: 

- Dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết trình Quốc Hội, Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội. 

- Dự án Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. 
 
Cơ quan thẩm tra bao gồm: 

- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc Hội. 
- Các Ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. 

 
Cơ quan thẩm tra dự án, dự thảo văn bản QPPL trước khi trình ra Quốc hội, Ủy ban 
Thường vụ Quốc Hội, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, thông qua. 
 
Cơ quan thẩm tra dự án, dự thảo văn bản QPPL mời đại diện của các Ủy ban/Ban có liên 
quan tham gia việc thẩm tra để đưa ra các ý kiến về nội dung thuộc lĩnh vực do cơ quan 
đó phụ trách và những vấn đề khác thuộc về nội dung của dự án, dự thảo văn bản QPPL. 
 
Cơ quan thẩm tra có thể mời đại diện của các cơ quan, tổ chức có liên quan, các chuyên 
gia, nhà khoa học và đại diện của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản 
tham gia họp do mình tổ chức để phát biểu về những vấn đề khác thuộc nội dung của dự 
án, dự thảo văn bản QPPL. 
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Thẩm tra việc lồng ghép BĐG trong dự án, dự thảo văn bản QPPL 
 
Ủy ban các vấn đề xã hội có trách nhiệm thẩm tra các văn bản có vấn đề về giới theo 
Điều 47 Luật ban hành văn bản QPPL. 
 
Nội dung thẩm tra lồng ghép BĐG trong dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết bao 
gồm thẩm tra việc cơ quan trình dự án, dự thảo văn bản QPPL (Chính phủ) tuân thủ các 
quy định về lồng ghép BĐG trong giai đoạn soạn thảo như thế nào cả về nội dung, hình 
thức (hồ sơ) và thủ tục lồng ghép BĐG. Cụ thể: 
 

- Về nội dung: việc xác định vấn đề giới và các biện pháp giải quyết vấn đề giới 
trong dự án, dự thảo văn bản; việc bảo đảm các nguyên tắc cơ quan về bình đẳng 
giới trong dự án, dự thảo văn bản (bao gồm cả việc đề xuất các biện pháp thúc đẩy 
BĐG); tính khả thi của dự án, dự thảo văn bản để bảo đảm BĐG. 

 
- Về trình tự, thủ tục:  

(i) việc tuân thủ thủ tục và trình tự lồng ghép BĐG trong xây dựng dự án, dự thảo 
văn bản QPPL của cơ quan soạn thảo, bao gồm: 

 Thành phần Ban soạn thảo, Tổ biên tập có sự tham gia của 
các cơ quan, tổ chức có liên quan đến bình đẳng giới không? 

  Có lấy ý kiến phản biện xã hội của Hội liên hiệp phụ nữ VN 
về lồng ghép BĐG không? 

 Có Báo cáo lồng ghép BĐG, bao gồm cả kết quả đánh giá 
tác động biện pháp giải quyết vấn đề giới. 

 
(ii) việc tuân thủ thủ tục và trình tự lồng ghép BĐG trong xây dựng dự án, dự thảo 
văn bản QPPl của cơ quan thẩm định dự án, dự thảo văn bản QPPL. 

 Hội đồng thẩm định có xem xét và đưa ra ý kiến thẩm định về 
lồng ghép BĐG trong dự án, dự thảo văn bản QPPL không? 

 Hội đồng thẩm định có thành viên là đại diện của cơ quan 
quản lý nhà nước về BĐG hay Hội Liên hiệp phụ nữ không? 

 Có yêu cầu bổ sung nội dung, hồ sơ về lồng ghép BĐG nếu 
cơ quan soạn thảo chưa thực hiện đầy đủ hay thực hiện chưa 
đúng, chưa đầy đủ thủ tục lồng ghép BĐG không. 

 
Hiện nay, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban 
nhân chưa được quy định cụ thể và trao trách nhiệm cụ thể cho các Ban của Hội đồng 
nhân dân trong thẩm tra việc lồng ghép BĐG trong dự thảo Nghị quyết của Hội đồng 
nhân dân cấp tỉnh. Theo Luật Bình đẳng giới và để đạt được mục tiêu của việc LồNG 
GHÉP BĐG thì việc thẩm tra lồng ghép BĐG có thể được coi như là một trong những 
vấn đề xã hội và Ban Văn hóa – xã hội của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cần có trách 
nhiệm trong việc thẩm tra nội dung lồng ghép BĐG trong dự thảo Nghị quyết theo Luật 
Bình đẳng giới. 



 20

 
Việc thẩm tra lồng ghép BĐG sẽ được thực hiện thông qua các hình thức, biện pháp sau: 
 

- Yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo về việc thực hiện lồng ghép BĐG ; 
- Họp cơ quan thẩm tra để thẩm tra việc thực hiện lồng ghép BĐG trong xây dựng 

văn bản QPPL; 
- Cử đại diện tham gia phiên họp của đơn vị chủ trì thẩm tra dự án, dự thảo văn bản 

QPPL để có ý kiến, phát biểu về việc lồng ghép BĐG trong quá trình xây dựng dự 
án, dự thảo văn bản QPPL; 

- Tự mình hoặc cùng cơ quan chủ trì soạn thảo tổ chức hội thảo, khảo sát thực tế về 
những vấn đề BĐG thuộc nội dung của dự án, dự thảo văn bản QPPL. 

 
Xem xét, thông qua dự án, dự thảo văn bản QPPL 
 
Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân sẽ xem xét, thông qua dự án, 
dự thảo văn bản.  
 
Trường hợp Quốc hội thông qua dự án Luật tại hai kỳ họp 
 
- Hội đồng dân tộc hoặc Ủy ban được phân công thẩm tra dự án Luật có trách nhiệm chủ 
trì việc tiếp thu, giải trình ý kiến của Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất để hoàn chỉnh dự án 
Luật. Đối với các dự án Luật có vấn đề về giới, đơn vị chủ trì thẩm tra phải phối hợp với 
Ủy ban các vấn đề xã hội và cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, giải trình ý kiến của Quốc 
hội để hoàn thiện việc lồng ghép BĐG trong dự án Luật.  
 
- Ủy ban các vấn đề xã hội thực hiện việc thẩm tra lần thứ hai về lồng ghép BĐG trong 
dự án Luật trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ hai. 
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BỘ CÂU HỎI KIỂM TRA KỸ THUẬT LỒNG GHÉP GIỚI  
TRONG QUY TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN  

QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 
Việc LồNG GHÉP BĐG được thực hiện đối với dự án, dự thảo văn bản được xác định 
vấn đề giới hoặc bất bình đẳng giới, phân biệt đối xử về giới trong lĩnh vực thuộc phạm 
vi điều chỉnh của dự án, dự thảo văn bản QPPL. Lồng ghép BĐG trong xây dựng 
VBQPPL giải quyết các vấn đề sau: 
 
 

   Xác định vấn đề giới 
 
 Xác định nguyên nhân của vấn đề 

giới 
 

  Xác định mục tiêu của chính sách 
giải quyết vấn đề giới  

 
 Đánh giá tác động về giới của văn 

bản 
 
 Xác định cơ quan có thẩm quyền 

ban hành văn bản/hình thức văn 
bản 

 
 Các điều kiện bảo đảm thực hiện 

các chính sách, biện pháp về giới 
quy định trong văn bản 

  
  Hướng dẫn thi hành 

 
 Thông tin, tuyên truyền 
 
 Kế hoạch, Đề án triển khai 
 
 Kiểm tra, giám sát 

 
 
 
 
 
 
 

Xác định vấn đề giới 
trong dự án, dự thảo 
văn bản QPPL 

Giải quyết vấn đề 
giới trong dự án, dự 
thảo văn bản QPPL 

Tổ chức thực hiện 
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1. Câu hỏi kiểm tra việc xác định vấn đề giới trong dự án, dự thảo văn bản QPPL 
 
Câu hỏi 1. Trong lĩnh vực/ các quan hệ xã hội thuộc đối tượng điều chỉnh của dự án, 
dự thảo văn bản QPPL đã có các quy định chung, không phân biệt đối xử giữa hai 
giới chưa? 
 
- Xác định văn bản có vấn đề giới hay không là bước quan trọng, quyết định cho việc 
thực hiện lồng ghép BĐG. Xác định văn bản có vấn đề giới có thể được thực hiện ngay từ 
khâu đầu tiên của quy trình xây dựng văn bản QPPL và trong tất cả các khâu tiếp theo 
của quy trình xây dựng văn bản. 
 
- Việc trả lời cũng như các phương án trả lời cần phải dựa trên việc tập hợp, phân tích các 
căn cứ thực tiễn, các thông tin, số liệu thống kê tách biệt theo giới… trong nước và tham 
khảo thông tin của các nước, các tổ chức quốc tế có nghiên cứu về Việt Nam. 
 

Câu hỏi 1. Trong lĩnh vực/ 
các quan hệ xã hội thuộc 
đối tượng điều chỉnh của 
dự án, dự thảo văn bản 
QPPL đã có các quy định 
chung, không phân biệt 
đối xử giữa hai giới chưa? 

 Câu 1a.  Nếu “Đã có quy định chung cho 2 giới” 
thì  quy định đó có tác động như nhau đối với mỗi 
giới và đưa đến kết quả bình đẳng trên thực tế 
không? 
    + Nếu câu trả lời là “ có tác động như nhau đối 
với 2 giới” thì chuyển sang câu 1c 
    + Nếu câu trả lời là “không tác động như nhau 
đối với 2 giới” (nghĩa là có sự bất bình đẳng trên 
thực tế) thì chuyển sang câu 2 

 
- Quy định chung không phân biệt đối xử giữa hai giới là các quy định đặt ra các 

quy phạm, chuẩn mực được áp dụng cho cả nam và nữ, không làm ảnh hưởng đến 
nam và nữ trong việc phát huy các tiềm năng và hưởng thụ một cách đầy đủ các 
quyền con người của mình. 

 
Ví dụ. Quy định chung cho hai giới (trung tính về giới) 
Hiến pháp quy định công dân không phân biệt nam nữ đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền 
ứng cử vào Quốc hội và hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật. 
Hoặc 
Điều 18 Bộ luât lao động quy định trách nhiệm giao kết hợp đồng giữa người sử dụng 
lao động và người lao động. Như vậy, quy định này được áp dụng cho mọi người lao 
động, bao gồm cả nam và nữ khi tham gia vào quan hệ lao động. 

 
Ví dụ:  Quy định chung cho 2 giới (trung tính về giới) nhưng tác động thực tế khác 
nhau:  
Hiến pháp quy định công dân không phân biệt nam nữ đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền 
ứng cử vào Quốc hôi, Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật, nhưng trên thực 
tế, tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội, nữ đại biểu HĐND qua các nhiệm kỳ đều thấp hơn 30% 
tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND 
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- Bình đẳng trên thực tế là việc nam và nữ  bình đẳng tiếp cận, sử dụng các cơ hội, 
các quyền; được thụ hưởng như nhau các lợi ích hợp pháp từ việc thực hiện quyền 
bình đẳng. 

 
 Câu 1b.  Nếu “Chưa có quy định chung cho 2 

giới” thì có sự bất bình đẳng giới, phân biệt đối 
xử trong lĩnh vực/quan hệ xã hội thuộc phạm vi 
điều chỉnh của dự án, dự thảo văn bản QPPL 
không? 

 Nếu câu trả lời là “ Có vấn đề giới” thì chuyển tiếp đến câu hỏi 2;  
 Nếu câu trả lời là “Không có vấn đề giới” thì chuyển đến câu hỏi 1c 

 
 Câu 1c. Có  các điều kiện kinh tế, xã hội, khoa 

học, công nghệ sẽ làm phát sinh vấn đề giới mới 
không? Đó là vấn đề gì?  

 
Ví dụ: Danh mục các ngành nghề cấm hoặc hạn chế sử dụng lao động nữ nhằm bảo 
vệ bà mẹ, trẻ em là cần thiết tại thời điểm ban hành nhưng do điều kiện kinh tế - xã hội, 
kỹ thuật đã cải thiện nên quy định đó lại trở thành rào cản, hạn chế cơ hội có việc làm 
của phụ nữ, tạo ra vấn đề bất bình đẳng giới mới. 

 
Câu hỏi 2. Nguyên nhân của vấn đề giới trong lĩnh vực/quan hệ xã hội thuộc phạm 
vi điều chỉnh của dự án, dự thảo văn bản QPPL là gì? 

 
Các nguyên nhân của vấn đề giới trong lĩnh vực/quan hệ xã hội thuộc phạm vi điều chỉnh 
của dự án, dự thảo văn bản QPPL được xác định trên cơ sở các phân tích, lập luận có cơ 
sở, từ kết quả nghiên cứu, tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật, các thông tin, số liệu 
thống kê, điều tra xã hội học, trong đó có cả các số liệu lưu trữ cần thiết từ nguồn của 
Việt Nam và của các nước, các tổ chức quốc tế có nghiên cứu về Việt Nam. 

 
Các nguyên nhân của vấn đề giới có thể là: 

- Do quy định của pháp luật?  
 

 Chưa giải quyết vấn đề giới phù hợp với 
nguyên tắc bình đẳng giới; thiếu quy định 
về chế tài, thiết chế thi hành. 

- Do thực hiện pháp luật  Việc thực hiện pháp luật không nghiêm từ 
phía cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh 
tế, xã hội công dân. 

 Thiếu thiết chế thi hành. 
 Do hiểu biết, năng lực của mỗi giới. 
 Do hạn chế về các nguồn lực để bảo đảm 

bình đẳng giới trong lĩnh vực điều chỉnh 
của dự án, dự thảo văn bản QPPL, bao 
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gồm cả nguồn lực của nhà nước, doanh 
nghiệp, tổ chức, xã hội, gia đình. Các 
nguồn lực này bao gồm về kinh phí, nhân 
lực, điều kiện vật chất bảo đảm… 

- Do tác động không như nhau 
của điều kiện sống, làm việc 
đối với mỗi giới?  

 chức năng làm mẹ cản trở phụ nữ thực 
hiện quyền và hưởng thụ lợi ích 

- Do ảnh hưởng, rào cản của tập 
tục, văn hóa truyền thống 

 Các tập quán, quy tắc của các khu vực, 
dân tộc; 

 Định kiến xã hội về vai trò của nam và nữ 
- Do các yếu tố kinh tế, xã hội, 

pháp luật mới làm phát sinh 
vấn đề giới mới 
 

 Kinh tế 
 Xã hội 
 Khoa học công nghệ 
 Môi trường… 

Trên thực tế, sự bất bình đẳng giới có thể do nhiều nguyên nhân đồng thời gây ra, dẫn 
đến tình trạng “bất bình đẳng kép”, ví dụ: bất bình đẳng giữa nam và nữ là người dân tộc 
và nghèo…  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Câu hỏi kiểm tra chính sách, biện pháp bảo đảm BĐG trong dự án, dự thảo văn 
bản QPPL dựa trên việc xác định vấn đề giới và các nguyên nhân của vấn đề giới 
 
Câu hỏi 3. Mục tiêu, nội dung chính sách giải quyết vấn đề giới đã được xác định là 
gì? 
 
Mục tiêu lồng ghép BĐG trong dự án, dự thảo văn bản QPPL sẽ đưa ra các mục tiêu 
chung hoặc mục tiêu cụ thể của việc lồng ghép vấn đề BĐG cũng như đưa ra các chỉ số 
để đánh giá hiệu quả của các mục tiêu cần đạt được. Việc xác định được mục tiêu của 
giải quyết vấn đề giới có ý nghĩa hết sức quan trọng để định hướng nội dung chính sách 
về giới trong dự án, dự thảo văn bản QPPL.   
 

Các bước xác định mục tiêu, nội dung chính sách giải quyết vấn đề giới bao gồm: 
- Nếu chưa có quy định chung cho 2 giới thì nội dung của một chính sách chung 

đảm bảo bình đẳng về mặt pháp lý cho hai giới là gì? Mục tiêu cụ thể của chính 
sách đó. 

Lưu ý: 
Việc xác định nguyên nhân sẽ quyết định tới việc xác định giải pháp để giải 
quyết vấn đề giới trong dự án, dự thảo văn bản QPPL, trong đó bao gồm giải 
pháp về mặt pháp luật và giải pháp từ thực hiện pháp luật. Nếu nguyên nhân là 
từ thực hiện pháp luật thì phải có giải pháp từ thực hiện pháp luật. Việc đưa ra 
giải pháp về pháp luật phải coi là giải pháp cuối cùng vì việc xây dựng các văn 
bản pháp luật là rất tốn kém và có ảnh hưởng rất lớn. Đặc biệt, trong khuôn 
khổ giới, không phải mọi vấn đề đều có thể giải quyết bằng pháp luật mà còn 
phải từ đạo đức, nhận thức xã hội và từ phong tục tập quán. 
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- Ngoài các quy định chung bảo đảm về mặt pháp lý có cần chính sách riêng đối với 
một giới để giải quyết vấn đề bất bình đẳng giới thực chất hay không? Chính sách 
đó là gì? Mục tiêu cụ thể của chính sách đó. 

Chính sách đó có đòi hỏi thực hiện bằng các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới 
được quy định trong Luật Bình đẳng giới không? Cụ thể là những biện pháp nào 
(các biện pháp thúc đẩy BĐG được quy định tại điều 19 và Điều 11, khoản 5; 
Điều 12, khoản 2; Điều 13, khoản 3; Điều 14, khoản 5) 

Đối với mỗi biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới hay biện pháp hỗ trợ người mẹ 
được đề xuất cần trả lời rõ các câu hỏi về phạm vi đối tượng, điều kiện, thời gian 
áp dụng. 

 

 

 

 

 

 

 
- Có cần chính sách bảo vệ, hỗ trợ người mẹ mang thai và nuôi con nhỏ trong lĩnh 

vực do dự án luật điều chỉnh không?  
 

- Đã rà soát kỹ, toàn diện các chính sách, pháp luật hiện hành có liên quan đến 
chính sách được đề xuất để giải quyết vấn đề giới chưa? Có mâu thuẫn, chồng 
chéo, tác động ngược chiều gì không? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Câu hỏi 4. Đánh giá tác động của chính sách và biện pháp thúc đẩy BĐG như thế 
nào? 
 

Việc đánh giá tác động các phương án giải quyết vấn đề giới cần: 
- Xác định các tác động tích cực của chính sách, biện pháp giải quyết vấn đề giới 
- Xác định các tác động tiêu cực của chính sách, biện pháp giải quyết vấn đề giới 
- So sánh các phương án và đưa ra phương án được lựa chọn 

Lưu ý: 
Điều quan trọng là xác định những mục tiêu rõ ràng và thực tế 
cho việc LGBĐG trong từng dự án luật. Kinh nghiệm Việt Nam và 
quốc tế cho thấy không phải tất cả những bất bình đẳng về giới có 
thể được giải quyết trong mỗi lần rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật, 
do vậy cần xác định và tập trung vào những mục tiêu 
- Quan trọng nhất 
- Khả thi nhất và 
- Đúng lúc, kịp thời nhất 

Tham khảo: Các phương án giải quyết vấn đề giới 
- Phương án “không can thiệp”. 
- Phương án không dùng quy định của pháp luật 

(các giải pháp về tuyên truyền, giáo dục; tăng 
cường giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm; giải pháp 
hành chính…); 

- Phương án ban hành quy định pháp luật (hình 
thức văn bản, cơ quan ban hành văn bản). 
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Nội dung đánh giá tác động giới  
 

- Nữ và nam có bị tác động trực tiếp hoặc gián tiếp bởi chính sách và các biện pháp 
hoặc một phần của các biện pháp? 

- Những tác động nào được dự báo và trong lĩnh vực nào của cuộc sống? 
- Những tác động trên sẽ thay đổi thực trạng của nữ và nam như thế nào? (Tiếp cận 

các nguồn lực, quan trọng nhất là nguồn tài chính; tiếp cận và sử dụng cơ sở hạ 
tầng; việc sắp xếp thời gian lao động và nghỉ ngơi; có ảnh hưởng khác nhau đến 
việc bảo vệ khỏi tác hại của môi trường giữa nữ & nam? có tác động đến sức khỏe 
của nữ & nam thông qua lối sống, đến việc  bảo vệ khỏi bạo lực, bóc lột và quấy 
rối tình dục? sẽ củng cố hay làm thay đổi hình ảnh truyền thống của nữ & nam? 
Giải pháp có tác động đến địa vị xã hội của nam và nữ?). 

 
Việc đánh giá tác động giới dựa trên số liệu (định lượng) hay sự ước tính (định tính). 
 
Phương pháp đánh giá tác động: 

- Phương pháp đánh giá tác động nào được sử dụng? 

- Những nhóm đối tượng nào được 
tham gia vào việc đánh giá tác động 
giới, được tham vấn trong quá trình 
đánh giá tác động giới? 

- Thời gian và cách thức tham vấn các 
nhóm đối tượng được đánh giá. 

 

- Việc tổng hợp, xử lý, phân tích các ý 
kiến thu thập được có bảo đảm yêu 
cầu khách quan, đầy đủ không? 

 
Đánh giá tác 
động giới không 
thể đánh giá một 
cách chủ quan  

 Cần có tham vấn các đối tượng chịu sự tác động của văn bản.  
Ví dụ như quy định kéo dài thời gian nghỉ sinh con, tưởng là quy 
định này thuận lơi cho nữ nhưng khi tham vấn các đối tượng nữ 
thì có một tỷ lệ không nhỏ người được hỏi cho biết họ không 
mong muốn được nghỉ dài như vậy vì kéo dài thời gian nghỉ sinh 
con có thể dẫn đến  mất việc làm, không có thu nhập, nhất là 
trong trường hợp thu nhập của phụ nữ là nguồn thu nhập duy 
nhất trong gia đình…  

 Cần nhìn nhận vấn đề khách quan, toàn diện về tác động kinh tế, 
tác động xã hội. 
Ví dụ: Quy định về chênh lệch độ tuổi nghỉ hưu giữa nam và nữ 
mặc dù được xác định là để bảo đảm bình đẳng giới, quan tâm 
đến phụ nữ trong điều kiện làm việc còn nhiều khó khăn nhưng 
thực tế lại làm hạn chế ở mức độ nhất định việc phụ nữ có được 
các cơ hội làm việc, thăng tiến, đào tạo và được thụ hưởng các 
chế độ, chính sách cán bộ. 

Tham vấn, lấy ý kiến: 
- Đối tượng chịu sự tác động 

của vấn đề giới cần lấy ý 
kiến; 

- Các chuyên gia về giới; 
- Hội Liên hiệp phụ nữ/Ban 

VSTBPN, cơ quan quản lý 
nhà nước về BĐG, cơ quan, 
tổ chức có liên quan 
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Đánh giá tác 
động giới của các 
quy định pháp 
luật là một công 
việc chuyên môn. 
Do đó, công việc 
này sẽ được tiến 
hành hiệu quả hơn 
nếu: 
 

 Đánh giá tác động giới là đòi hỏi của pháp luật và được thực 
hiện bởi các cơ quan, công chức của Chính phủ có năng lực phân 
tích chính sách và có kỹ năng đánh giá tác động văn bản (RIA) 
đồng thời nhạy cảm giới, cùng với sự tham gia của xã hội, những 
cá nhân, tổ chức liên quan trực tiếp/ gián tiếp. 

 Đại biểu Quốc hội , các cơ quan của Quốc hội thực hiện việc 
thẩm tra dự án luật nói chung, thẩm tra lồng ghép vấn đề BĐG 
không nhất thiết phải làm công việc này, nhưng cần phải có hiểu 
biết và kỹ năng cần thiết nhất định để giám sát, đánh giá kết quả 
của lồng ghép BĐG được thể  hiện trong hồ sơ dự án Luật. 

 Bảo đảm sự tham gia của các chuyên gia về giới sẽ giúp cho quá 
trình đưa ra thông tin, đánh giá tác động giới có chất lượng tốt, 
phục vụ cho quá trình xây dựng chính sách, lập Kế hoạch triển 
khai và giám sát. 

 
Câu hỏi 5. Chính sách giải quyết vấn đề giới và biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới, 
biện pháp hỗ trợ và bảo vệ bà mẹ (nếu có) do cơ quan nào có thẩm quyền quyết 
định? Bằng hình thức nào? 
 
Xác định cơ quan có thẩm quyền quyết định chính sách giải quyết vấn đề giới và biện 
pháp thúc đẩy bình đẳng giới trên cơ sở phân tích nội dung, phạm vi tác động của chính 
sách và biện pháp giải quyết vấn đề giới. 
 
Xác định hình thức thể hiện chính sách và biện pháp giải quyết vấn đề giới 
Chính sách và biện pháp giải quyết vấn đề giới có cần ban hành văn bản QPPL mới 
không?  

- Nếu không thì có thể thực hiện bằng phương thức nào. 
- Nếu có thì hình thức văn bản QPPL nào là phù hợp. 

Xác định các cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm về tổ chức thực hiện chính sách, văn 
bản QPPL sau khi được ban hành. 
Việc xác định cơ quan có thẩm quyền quyết định chính sách giải quyết vấn đề giới cần 
được thực hiện trên cơ sở và bảo đảm phù hợp với thẩm quyền ban hành, hình thức văn 
bản QPPL và nội dung của từng loại văn bản QPPL theo quy định của Luật ban hành văn 
bản QPPL năm 2008 và Luật ban hành văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân và Ủy ban 
nhân dân năm 2004. 
 
Câu hỏi 6. Các điều kiện bảo đảm thực hiện chính  sách, biện pháp giải quyết vấn đề 
giới là gì? 
 
Xác định được và đầy đủ các điều kiện bảo đảm thực hiện chính sách, biện pháp giải 
quyết vấn đề giới trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm: 

- Điều kiện về thể chế (pháp luật – quy định chi tiết và biện pháp thi  hành văn bản); 
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- Điều kiện về thiết chế (tổ chức) và nguồn nhân lực (phân công trách nhiệm cho 
các cơ quan có liên quan, hình thành tổ chức mới, điều kiện, tiêu chuẩn, chính 
sách đối với cán bộ thực thi chính sách, biện pháp giải quyết vấn đề giới trong dự 
án, dự thảo văn bản QPPL…). 

- Điều kiện về tài chính (từ Nhà nước, doanh nghiệp và xã hội); 
- Điều kiện khác (cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin, truyền 

thông...). 
 
 
 
 
 
 
 
3. Câu hỏi kiểm tra về tổ chức thực hiện, bao gồm cả kiểm tra, giám sát và đánh giá 
kết quả thực hiện văn bản QPPL có vấn đề về giới 
 
Câu hỏi 7-  Văn bản QPPL đã đủ cụ thể chưa? Có cần ban hành văn bản hướng 
dẫn, biểu mẫu để làm cho luật được thực thi không?  
 

- 7a.  Nếu cần, thì đã xác định rõ nội dung lồng ghép BĐG cần hướng dẫn; trách 
nhiệm, hình thức và thời hạn ban hành văn bản hướng dẫn chưa? 

- 7b. Có cơ chế giám sát và có chế tài nào được dự tính đối với việc không kịp thời 
hướng dẫn hoặc hướng dẫn không đúng, làm sai lệch mục tiêu chính sách BĐG 
không? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Câu hỏi 8. Đã có kế  hoạch phổ biến thông tin về chính sách, văn bản luật có lồng 
ghép BĐG trong quá trình xây dựng dự án, dự án thảo văn bản QPPL và sau khi 
ban hành ? 
 

- 8a/ Đã xác định được rõ mức độ hiểu biết, ủng hộ hay phản đối chính sách giải 
quyết vấn đề giới, các biện pháp thúc đẩy BĐG của các nhóm đối tượng khác nhau 
trong quá trình xây dựng dự án luật chưa? 

- 8b/ Đã có kế hoạch và nguồn lực để thực hiện kế hoạch phổ biến thông tin chính 
sách, văn bản luật có LồNG GHÉP BĐG một cách hiệu quả, thích hợp với từng 

Lưu ý: 
Xác định đúng những nguồn lực về tài chính, con người và công 
nghệ thông tin nhằm thực thi luật là vấn đề then chốt – không 
đánh giá thấp hoặc thổi phồng những nhu cầu về nguồn lực 
 

Lưu ý: 
Đối với trường hợp văn bản QPPL quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành các chính sách, biện pháp giải quyết các vấn đề giới thì trong tổ 
chức thực hiện cũng cần thiết phải rà soát để thấy cần thiết hay không 
việc hướng dẫn cụ thể việc thực hiện trong phạm vi các nhóm đối 
tượng, phạm vi cụ thể (đưa vào trong kế hoạch thực hiện). 
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nhóm đối tượng để tạo sự đồng thuận, hỗ trợ thực hiện chính sách, biện pháp giải 
quyết vấn đề giới chưa? 

 
Câu hỏi 9. Đã xây dựng và triển khai đề án chi tiết về tổ chức và nguồn nhân lực để 
thực hiện chính sách, biện pháp giải quyết vấn đề giới trong dự án Luật chưa? 
 

- 9a/ Đã có cơ chế kết hợp giữa các cơ quan nhà nước chủ trì, đầu mối phối hợp  và 
các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, các cá nhân tham gia để huy động các  
nguồn lực cho việc thực hiện? 

- 9b/ Đã có kế hoạch và triển khai kế hoạch tập huấn, đào tạo , bồi dưỡng năng lực, 
kỹ năng thực hiện lồng ghép BĐG trong hoạt động thực thi Luật chưa? 

 
Câu hỏi 10. Đã xây dựng tiêu chí, phương pháp và kế hoạch kiểm tra, giám sát, 
đánh giá hiệu quả lồng ghép BĐG trong xây dựng và thực hiện pháp luật chưa?  
  

- 10a/ Các mục tiêu của lồng ghép BĐG có được cụ thể hóa qua các tiêu chí đánh 
giá, các chỉ tiêu thống kê (có tách biệt theo giới) cụ thể, có khả năng đo lường 
được không? Đã lập được danh mục các tiêu chí, chỉ tiêu đó chưa? 

- 10b/ Đã xây dựng và tập huấn phương pháp, tiêu chí đánh giá; việc thu thập, xử lý 
số liệu thống kê cho các công chức, cá nhân, tổ chức tham gia kiểm tra, giám sát 
và đánh giá hiệu quả thực thi chính sách, biện pháp giải quyết vấn đề giới trong 
văn bản Luật? 

- 10c/ Đã có kế hoạch thường xuyên và định kỳ thực hiện việc kiểm tra, giám sát, 
đánh giá hiệu quả thực thi chính sách, biện pháp giải quyết vấn đề giới trong văn 
bản Luật? (giám sát thực hiện về nội dung và về quy trình, thủ tục) 
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Sơ đồ 3. Bảng câu hỏi kiểm tra lồng ghép BĐG trong xây dựng pháp luật 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dữ liệu đầu vào câu 1 

Câu 1. Trong lĩnh vực/các quan hệ 
xã hội thuộc đối tượng điều chỉnh 
của dự án VBQPPL có các quy 
định chung, không phân biệt đối 
xử hai giới  

Câu 1a. Có sự  bất bình 
đẳng giới, phân biệt đối xử 
giới trong lĩnh vực/quan hệ 
XH mà VB sẽ điều chỉnh 
không? 

Câu 1b. Các quy định có 
tác động như nhau đối với 
mỗi giới và đưa đến kết 
quả bình đẳng trên thực tế 

Câu 1c. Có điều kiện KT-
XH, KHCN làm phát sinh 
vấn đề giới mới không? 
Đó là vấn đề gì? 

Câu 2. Nguyên nhân của vấn đề giới 
trong lĩnh vực/quan hệ xã hội thuộc phạm 
vi điều chỉnh của văn bản QPPL là gì? 

Chưa có Đã có 

Không Có 

Có căn cứ 

Có 
Không 
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Câu 3. Chính sách giải quyết vấn đề giới 
đã được xác định là gì 

Câu 4. Đánh giá tác động của chính sách 
và biện pháp thúc đẩy BĐG như thế nào? 

Câu 5. Chính sách giải quyết vấn đề giới 
và các biện pháp thúc đẩy BĐG, biện 
pháp hỗ trợ và bảo vệ bà mẹ (nếu có) do 
cơ quan nào có thẩm quyền quyết định? 
Bằng hình thức nào? 

Câu 6. Các điều kiện bảo đảm thực hiện 
chính sách, biện pháp giải quyết vấn đề 
giới là gì? 

Câu 7. Luật đã cụ thể chưa? Có cần ban 
hành văn bản hướng dẫn, biểu mẫu, quy 
chế để làm cho văn bản được thực thi 
không? 

Câu 8. Đã có kế hoạch phổ biến, thông 
tin về chính sách, văn bản có lồng ghép 
vấn đề BĐG chưa? 

Câu 9. Đã xây dựng và triển khai đề án 
chi tiết về tổ chức và nguồn nhân lực để 
thực hiện chính sách, biện pháp giải quyết 
vấn đề giới trong dự án, dự thảo văn bản 
QPPL chưa? 

Câu 10. Đã xây dựng tiêu chí, phương 
pháp và kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh 
giá hiệu quả lồng ghép giới trong xây 
dựng và thực hiện pháp luật chưa? 
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TRÁCH NHIỆM LỒNG GHÉP GIỚI 

TRONG QUY TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 
Việc thực hiện lồng ghép vấn đề BĐG trong xây dựng pháp văn bản quy phạm pháp luật 
liên quan đến trách nhiệm của tất cả các bộ, ngành với một đội ngũ rất đông đảo cán bộ, 
công chức, trong đó có trách nhiệm, vai trò của các BVSTBPN của các bộ, ngành, do đó, 
cần có nhiều giải pháp toàn diện và đồng bộ để nâng cao hiệu quả của hoạt động này. Cụ 
thể:  
 
1. Về thể chế: Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ LĐTBXH ban hành Thông tư liên tịch 

hướng dẫn lồng ghép trong XDPL, bảo đảm sự tham gia của Ban VSTBPN của các 
bộ, ngành với tư cách là đơn vị đầu mối thực hiện trách nhiệm tư vấn và tham gia 
trong các giai đoạn đề xuất xây dựng văn bản; soạn thảo; thẩm định dự án, dự thảo 
văn bản (Ban hành kèm theo Thông tư là các tài liệu hướng dẫn cụ thể về kỹ năng 
lồng ghép BĐG trong từng công đoạn của quy trình xây dựng văn bản QPPL). Trên 
cơ sở Thông tư này, các bộ, ngành cần bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban 
VSTBPN cũng như Quy chế về hoạt động xây dựng pháp luật của bộ, ngành cần để có 
thể huy động sự tham gia của BVSTBPN vào việc thực hiện lồng ghép BĐG đối với 
các dự án, dự thảo văn bản cụ thể do bộ, ngành chủ trì soạn thảo; riêng Quy chế của 
Bộ Tư pháp cần bảo đảm sự tham gia của BVSTBPN cả trong quy trình thẩm định các 
dự án, dự thảo văn bản   

 
2. Về tăng cường năng lực lồng ghép BĐG trong xây dựng pháp luật:  Đẩy mạnh 

tuyên truyền, phổ biến quy định về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng 
dự án, dự thảo văn bản;  Bộ LĐTBXH phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành tổ 
chức thường xuyên, định kỳ các lớp tập huấn chuyên đề về mục tiêu, nội dung và quy 
trình, kỹ năng lồng ghép BĐG cho cán bộ, công chức tham gia vào quá trình xây dựng 
pháp luật và  BVSTBPN của các bộ, ngành. 

 
3. Về phối hợp trong việc lồng ghép BĐG trong XDPL:  
 

- Bộ LĐTBXH cần phát huy vai trò của cơ quan giúp Chính phủ quản lý nhà nước 
về BĐG trong việc nâng cao hiệu quả lồng ghép BĐG trong xây dựng pháp luật, 
cụ thể:  chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp với sự tham gia của Ủy ban CVĐXH 
của Quốc hội  định kỳ 6 tháng, một năm đánh giá kết quả thực hiện  LGVBĐG 
trong xây dựng pháp luật, đề xuất và báo cáo Chính phủ/Thủ tướng Chính phủ 
các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này;  chủ động thực hiện đầy đủ trách 
nhiệm của cơ quan đánh giá việc lồng ghép vấn đề BĐG trong quá trình xây dựng 
từng dự án, dự thảo VBQPPL 

 
- Bộ Tư pháp:  phối hợp chặt chẽ với Bộ LĐTBXH và các cơ quan đề xuất xây 

dựng văn bản QPPL, cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản QPPL để đảm bảo tuân 
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thủ đúng, đầy đủ các yêu cầu nội dung và thủ tục lồng ghép vấn đề BĐG trong tất 
cả các công đoạn của quy trình xây dựng pháp luật. 

 
- Tổ chức pháp chế, Sở Tư pháp bảo đảm việc lồng ghép BĐG trong xây dựng 

văn bản QPPL theo quy trình quy định. 
 

 Hướng dẫn, tập huấn  kỹ thuật lồng ghép BĐG trong xây dựng văn bản QPPL. 
 Đánh giá việc lồng ghép BĐG trong xây dựng văn bản QPPL trong quá trình 

thẩm định dự án, dự thảo văn bản QPPL. 
 Báo cáo, thống kê về việc lồng ghép BĐG trong xây dựng văn bản QPPL. 
 Giám sát, kiểm tra việc bảo đảm thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập có đại 

diện cơ quan quản lý nhà nước về giới, Hội liên hiệp phụ nữ/Ban VSBTPN theo 
quy định. 

 
- Hội liên hiệp phụ nữ/Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ của các bộ, cơ quan ngang 

Bộ, địa phương trong triển khai thực hiện lồng ghép BĐG trong xây dựng văn 
bản QPPL 

 
 Hỗ trợ triển khai lồng ghép BĐG trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, 

bao gồm xác định các mục tiêu, chỉ tiêu và yêu cầu đối với việc lồng ghép vấn 
đề bình đẳng giới trong các văn bản quy phạm pháp luật; tham gia vào việc xây 
dựng chương trình, kế hoạch và xác định các văn bản có yếu tố về giới để thực 
hiện lồng ghép BĐG; tổ chức các chương trình, khóa học tập huấn về giới để 
nâng cao nhận thức cho các thành viên ban soạn thảo, tổ biên tập xây dựng dự 
án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. 

 
 Rà soát, hoàn thiện các chính sách từ góc độ giới thông qua việc triển khai thực 

hiện các hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong phạm vi 
ngành, lĩnh vực và địa phương. 

 
 Tư vấn về các vấn đề giới cụ thể trong phạm vi của cơ quan, ngành, địa phương 

một cách trực tiếp hoặc thông qua việc thiết lập, duy trì các cơ chế hỗ trợ cho 
việc lồng ghép BĐG trong xây dựng văn bản pháp luật, cung cấp đội ngũ 
chuyên gia có nhạy cảm về giới và kinh nghiệm trong việc giải quyết các vấn đề 
về giới cụ thể trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. 

 
 Giám sát, theo dõi và đánh giá các hoạt động lồng ghép BĐG của Bộ, ngành và 

địa phương trên cơ sở các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới cũng như chương 
trình, kế hoạch và xác định các 

 
4. Về hoạt động tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật: Thiết lập một nhóm các chuyên gia giới, các 

nhà tư vấn về giới từ các trung tâm nghiên cứu, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam để đưa 
ra các ý kiến và hỗ trợ cho các Ban VSTBPN trong việc thực hiện nhiệm vụ của một 
cơ quan đầu mối về giới của mỗi Bộ, ngành và tham gia hiệu quả vào việc LồNG 
GHÉP BĐG trong xây dựng và thực thi pháp luật. 
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PHỤ LỤC 
TÌNH HUỐNG: XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ GIỚI TRONG XÂY DỰNG DỰ ÁN BỘ 
LUẬT LAO ĐỘNG 
 
Xác định vấn đề giới theo 4  nhóm QPPL: 
 
Nhóm 1. Các quy định chung cho hai giới (trung tính về giới) nhưng tác động thực tế 
khác nhau 
Ví dụ: quy định về hợp đồng lao động 
Thực tế cho thấy ở một số doanh nghiệp, lao động nữ dưới 25 tuổi (trong độ tuổi kết hôn, 
sinh con) thường chỉ được ký hợp đồng ngắn hạn, dễ mất việc hơn và doanh nghiệp 
không đóng bảo hiểm xã hội, không được hưởng chế độ thai sản. 
 
Nhóm 2. Các quy định riêng cho lao động nữ nhưng không được thực hiện trên thực tế 
Ví dụ:  

- Có quy định bảo vệ người mẹ như phụ nữ lao động nặng được chuyển làm công 
việc khác trong thời gian mang thai hoặc giảm 1 giờ lao động/ngày trong thời 
gian nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi. 
Thực tế quy định này khó thực hiện được do áp lực về mất việc của lao động nữ 
hoặc trong điều kiện sản xuất dây chuyền. 

 
- Có quy định ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ nhưng 

thực tế không khuyến khích hoặc thu hút được sự quan tâm của doanh nghiệp đối 
với việc tổ chức sản xuất kinh doanh theo phương án này để được ưu đãi. Lý do 
là thực tế triển khai các thủ tục để được hưởng chế độ ưu đãi còn phức tạp, doanh 
nghiệp cũng ngại bị kiểm tra các điều kiện lao động, bảo hộ lao động… 

 
Nhóm 3. Các quy định có sự phân biệt về giới  
Ví dụ:  

- Quy định về chênh lệch độ tuổi nghỉ hưu, 60 tuổi với nam và 55 tuổi với nữ. Quy 
định này dẫn đến những hạn chế về cơ hội việc làm, thu nhập của lao động nữ, 
gia tăng gánh nặng bảo hiểm xã hội. 

 
Nhóm 4. Các quy định mới để giải quyết vấn đề bất bình đẳng giới 

- Chính sách khuyến khích nam và nữ chia sẻ công việc gia đình: Luật Bảo hiểm xã 
hội quy định lao động nam được nghỉ nuôi con dưới 4 tháng tuổi. 
Quy định mới: Bộ luật lao động quy định quyền của lao động nam không bị chấm 
dứt hợp đồng lao động khi nghỉ chăm con nhỏ, được nghỉ chăm sóc con ốm dưới 
7 tuổi… 

- Quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động hỗ trợ lao động nữ khi tham 
gia đào tạo có mang theo con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. 
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TÌNH HUỐNG: LỒNG GHÉP GIỚI TRONG DỰ ÁN LUẬT HỘ TỊCH 

 
1. Xác định vấn đề về giới trong dự án Luật Hộ tịch 
 
1.1. Thông tin về giới liên quan đến dự án Luật   
- Năm 2010: số lượng đăng ký khai sinh là 1.747.765 trường hợp; trong đó nam: 

906.419 trường hợp (chiếm 52%), nữ: 827.637 trường hợp (chiếm 48%).1  
- Tình trạng tảo hôn vẫn tiếp diễn, đặc biệt trong khu vực đồng bào dân tộc thiểu số. 

Mặc dù pháp luật đã đưa ra những quy định “cấm” và hình thức xử phạt rất nghiêm khắc 
với tình trạng tảo hôn, nhưng trên thực tế qua con số thống kê của 8 tỉnh, thành phố (Điện 
Biên, Gia Lai, Lào Cai, Kon Tum, An Giang, Đồng Tháp, Ninh Thuận, thành phố Hồ Chí 
Minh) ở thời điểm tháng 5/2012 cho thấy tình trạng tảo hôn vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở 
khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, trong đó địa phương có số cặp tảo hôn cao nhất 
(trong số 8 địa phương) là Điện Biên (1.127 cặp), Gia Lai (974 cặp), Lào Cai (262 cặp), 
Kon Tum (232 cặp), An Giang (185 cặp),  Đồng Tháp (179 cặp) Ninh Thuận (76 cặp), là một 
thành phố lớn, nhưng thành phố Hồ Chí Minh cũng có tới 37 cặp tảo hôn. Trong tổng số 
các cặp tảo hôn tại 8 địa phương này, thì tỉ lệ nữ kết hôn dưới 18 tuổi là 49,78%, tỉ lệ 
nam kết hôn dưới tuổi 20 là 50,22%. Cũng qua bảng thống kê cho thấy số cặp tảo hôn 
chiếm số lượng lớn là thuộc các dân tộc thiểu số (như Điện Biên có tới 1.126 cặp, chiếm 
tới 99,9%); bên cạnh đó lại có những địa phương mặc dù có ít số cặp tảo hôn, nhưng dân 
tộc Kinh lại chiếm tỷ lệ cao hơn (như thành phố Hồ Chí Minh 94,5%, An Giang 60,5%... 
đặc biệt là tỉnh Đồng Tháp, số cặp tảo hôn 100% là dân tộc Kinh.3  

- Về kết hôn có yếu tố nước ngoài, từ năm 1995 đến 2010 có 241.954 trường hợp 
làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam (nếu tính cả số công nhận việc kết hôn đã đăng 
ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì có 288.718 trường hợp), trong số đó có 
202.820 trường hợp là nữ công dân Việt Nam kết hôn nam công dân nước ngoài (chiếm 
84%), nam công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài chỉ chiếm 16% 3.  

- Từ năm 2005 đến năm 2010 có 8.315 quan hệ nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài 
được xác lập, trong đó có 3.600 trẻ em trai (chiếm 43%), 4.765 trẻ em gái (chiếm 57%); 
có 18.324 quan hệ nuôi con nuôi trong nước được xác lập, trong đó có 9.837 trẻ em trai 
(chiếm 53,68%), 8.487 trẻ em gái (chiếm 46,32%)3.  

- Đội ngũ công chức Hộ tịch - Tư pháp: trong toàn quốc hiện nay có 15.249 công 
chức Tư pháp - Hộ tịch, trong đó 10.453 công chức nam (chiếm 68,55%), 4.796 công 
chức nữ (chiếm 31,45%)3. 

 
1.2. Tình hình thực hiện các quy định pháp luật về hộ tịch có liên quan đến vấn 

đề giới 
Các văn bản pháp luật về hộ tịch hiện hành đã cơ bản bảo đảm bình đẳng giới thông 

qua việc bảo đảm quyền đăng ký khai sinh, quyền kết hôn, quyền được nhận làm con 

                                                
1 Nguồn: báo cáo của các Sở Tư pháp. 



 36

nuôi, quyền nhận nuôi con nuôi... Tuy nhiên, do hầu hết là văn bản dưới luật nên hiệu quả 
tổ chức thực hiện và công tác giám sát thực hiện còn hạn chế: 

- Trên thực tế từ năm 2001 đến nay, Chính phủ đã thực hiện một số biện pháp đặc biệt 
để thúc đẩy hiệu quả đăng ký và quản lý hộ tịch, qua đó thực chất đã thúc đẩy việc thực 
hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực này (Ví dụ: triển khai năm tập trung công tác đăng ký 
khai sinh, ban hành nhiều Nghị định (Nghị định số 77/2001/NĐ-CP ngày 22/10/2001 của 
Chính phủ quy định chi tiết về đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 của 
Quốc hội về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình, Nghị định số 32/2002/NĐ-CP ngày 
27/3/2002 của Chính phủ quy định việc áp dụng Luật Hôn nhân và gia đình đối với các dân 
tộc thiểu số, Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có 
yếu tố nước ngoài, Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP, Nghị định số 158/2005/NĐ-CP, 
Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân gia đình và chứng thực). Quy định về thủ tục 
đăng ký kết hôn, đăng ký nuôi con nuôi áp dụng với các đối tượng khác nhau: kết hôn với 
người nước ngoài, kết hôn của đồng bào dân tộc thiểu số, kết hôn ở khu vực biên giới, 
đăng ký hôn nhân thực tế… 

- Vẫn còn một số quy định còn thể hiện phân biệt giới hoặc thiếu nhạy cảm giới, 
như: ưu tiên xác định thẩm quyền đăng ký khai sinh theo nơi cư trú của người mẹ; việc 
xác định thẩm quyền đăng ký kết hôn phải theo nơi đăng ký thường trú, gây bất lợi khi cả 
hai bên thực tế sinh sống tại nơi tạm trú và muốn đăng ký kết hôn tại nơi đang tạm trú... 

- Chưa có cơ chế để thay đổi hộ tịch cho người chuyển đổi giới tính. 
- Phân cấp quản lý nhà nước đối với công tác quản lý và đăng ký hộ tịch còn có 

nhiều điểm chưa phù hợp. Thẩm quyền đăng ký, cải chính thông tin trên các giấy tờ hộ 
tịch được phân cấp cho cấp xã nên trong một số trường hợp do ảnh hưởng bởi các quan 
hệ của cá nhân làng xã mà các công chức Tư pháp - Hộ tịch có những tuỳ tiện khi giải 
quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch cho người thân hoặc cho những người quen biết. Thực tế 
cho thấy có những trường hợp một người có hơn một giấy khai sinh và trong đó có xác 
định ngày tháng năm sinh khác nhau dẫn đến khó khăn trong việc xác định tuổi đủ điều 
kiện đăng ký kết hôn, đặc biệt là đối với nữ; hoặc cũng có trường hợp cải chính hộ tịch 
với mục đích bảo đảm đủ điều kiện được hưởng các chế độ, chính sách, phúc lợi nhất 
định có liên quan đến tuổi. 

 
1.3. Vấn đề giới trong dự án Luật Hộ tịch 
- Các nội dung cơ bản của dự án Luât có tác động đến cả nữ và nam. 
- Các quy phạm về hộ tịch có tác động không như nhau đối với nam và nữ, cụ thể 

như sau:  
Phụ nữ là người chịu nhiều thiệt thòi do việc chung sống không đăng ký kết hôn. 
Việc tảo hôn gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ của bà mẹ và trẻ em. Người mẹ 

mang thai trong độ tuổi vị thành niên khi cơ thể chưa phát triển hoàn thiện ảnh hưởng đến 
sức khoẻ bà mẹ và thai nhi; trẻ em sinh ra sức khoẻ yếu, suy dinh dưỡng, chậm phát triển 
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về thể chất và trí tuệ, từ đó, ảnh hưởng trực tiếp đến vịêc duy trì nòi giống. Những biến 
chứng dễ xảy ra là xảy thai, đẻ non, dễ tử vong mẹ và trẻ sơ sinh. 

Quyền lợi của trẻ em không được bảo đảm do thiếu sự quan tâm của cha mẹ, người 
thân trong việc đăng ký khai sinh, nhất là trẻ em gái. Cần có biện pháp thúc đẩy, nâng 
cao nhận thức về trách nhiệm thực hiện việc đăng ký khai sinh cho trẻ em. 

Lập lại dữ liệu hộ tịch vì trên thực tế, còn một bộ phận dân cư chưa được đăng ký 
hộ tịch hoặc dữ liệu hộ tịch không thống nhất, đòi hỏi phải có biện pháp để lập lại dữ liệu 
hộ tịch, tạo cơ sở cho việc bảo hộ các quyền lợi chính đáng của người dân.  

Hiện đại hoá phương thức quản lý và đăng ký hộ tịch, trong đó có việc xây dựng cơ 
sở dữ liệu về hộ tịch có một ý nghĩa hết sức quan trọng. Không có sự chia sẻ thông tin về 
hộ tịch, kết hợp cùng với yếu tố chủ quan có thể dẫn đến những ảnh hưởng đến quyền và 
lợi ích của nữ giới, đặc biệt là đối với việc quản lý, chia sẻ thông tin về tình trạng hôn 
nhân, tuổi khai sinh. 

 
1.4. Nguyên nhân của vấn đề giới: 
- Quy định pháp luật chưa bảo đảm bình đẳng giới. Trong một số trường hợp quy 

định về lệ phí đăng ký khai sinh hay đăng ký kết hôn có ảnh hưởng đến việc thực hiện 
các quy định của luật và qua đó gây nên bất bình đẳng giới. 

- Thực hiện pháp luật không nghiêm minh, thiếu thiết chế thi hành... 
- Do các điều kiện khách quan như điều kiện sống, làm việc, rào cản, tập tục xã hội, 

các yếu tố kinh tế, xã hội, pháp luật. 
 
5. Mục tiêu lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án Luât Hộ tịch 
Căn cứ vào đối tượng điều chỉnh và phạm vi điều chỉnh của Dự án Luật, việc lồng ghép 

giới trong quá trình xây dựng Dự án nhằm hướng tới các mục tiêu sau: 
- Bảo đảm các nguyên tắc cơ bản về bình đẳng giới trong việc xây dựng, hoàn thiện 

hệ thống pháp luật theo quy định tại Điều 20 Luật Bình đẳng giới; 
- Đóng góp vào việc thiết lập cơ chế bảo đảm bình đẳng giới thực chất trong gia 

đình theo quy định tại Điều 18 Luật Bình đẳng giới, qua đó, thể hiện sự phù hợp và tương 
thích của pháp luật Việt Nam với Điều 9 và Điều 16 Công ước CEDAW, cũng như các 
khuyến nghị chung của Ủy ban CEDAW liên quan đến việc bảo đảm các quyền con 
người của phụ nữ và nam giới trong xã hội và gia đình. 

- Bên cạnh đó, việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào quá trình xây dựng Dự án 
Luật cũng nhằm khắc phục một số bất cập, tồn tại của việc thực hiện bình đẳng giới trong 
lĩnh vực gia đình tại Việt Nam đã được nêu trong báo cáo quốc gia về tình hình thực hiện 
Công ước CEDAW, thúc đẩy tiến trình bảo đảm bình đẳng giới thực chất giữa phụ nữ và 
nam giới trong các vấn đề liên quan đến đăng ký hộ tịch. 

 
6. Các biện pháp giải quyết vấn đề bất bình đẳng giới hoặc phân biệt đối xử về 

giới trong dự án Luật Hộ tịch 
6.1. Biện pháp chung 
Luật được viết bằng ngôn ngữ trung tính và quan tâm đến việc sử dụng các từ ngữ 

để chỉ người như người đi đăng ký kết hôn, cha/mẹ, nam/nữ... Các quy định của dự án 
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Luât không quy định cụ thể về các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới và không phân biệt 
đối xử về giới nhưng có những quy định ưu tiên nhất định cho phụ nữ và cố gắng loại bỏ 
các yếu tố phân biệt đối xử với họ. 

Đồng thời, dự thảo Luật cũng đưa ra các quy định để bảo đảm thực hiện việc đăng 
ký hộ tịch được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đặc biệt là trách nhiệm của 
các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

 
6.2. Biện pháp bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ và nam giới, bảo đảm lợi 

ích tốt nhất cho trẻ em trong đăng ký hộ tịch 
Để bảo vệ thực chất vai trò, địa vị của phụ nữ và nam giới trong đăng ký hộ tịch, 

đồng thời bảo vệ lợi ích tốt nhất cho trẻ em theo tinh thần điều 16 Công ước CEDAW, 
Dự án Luật chú trọng đến thiết lập các quy định về thủ tục đăng ký  hộ tịch, cụ thể là: 

- Xóa bỏ thứ tự ưu tiên trong xác định thẩm quyền đăng ký hộ tịch, quy định thẩm 
quyền đăng ký hộ tịch có thể xác định theo nơi cư trú của người mẹ hoặc người cha 
(trong đăng ký khai sinh - Điều 23), của người nam hoặc người nữ (trong đăng ký kết 
hôn - Điều 27). Quy định rõ nơi cư trú có thể là nơi đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm 
trú, hoặc nơi cá nhân đang thực tế sinh sống. 

- Cấp Sổ hộ tịch cá nhân, cấp Số định danh công dân cho cả nam và nữ. 
- Thiết lập nguyên tắc về bảo vệ bí mật đời tư của cá nhân trong việc ghi chép, thể 

hiện dữ liệu hộ tịch trong Sổ hộ tịch cá nhân (ghi chú về trẻ bị bỏ rơi, con ngoài giá thú, 
nuôi con nuôi).  

 
6.3. Biện pháp nâng cao hiệu quả đăng ký hộ tịch, hạn chế tình trạng không 

đăng ký hộ tịch, đăng ký quá hạn 
- Quy định miễn lệ phí hộ tịch đối với việc đăng ký khai sinh, khai tử, giám hộ, 

không phân biệt đối tượng đăng ký ở trong nước hay nước ngoài (khoản 1 Điều 13). 
- Quy định trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm thực hiện quyền, nghĩa vụ 

đăng ký hộ tịch của cá nhân, tổ chức (Điều 7);  
 - Xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử để nâng cao hiệu lực quản lý (Điều 72, 

Điều 73); 
- Quy định việc bổ nhiệm chức danh Hộ tịch viên nhằm chuyên nghiệp hóa  đội ngũ 

công chức làm công tác hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã (chương III). 
 
6.4. Biện pháp về đăng ký kết hôn 
Dự án Luật Hộ tịch thiết lập các quy định và thủ tục đăng ký kết hôn, giữa hai công 

dân Việt Nam hoặc giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài. Nó yêu cầu cả hai bên 
nam, nữ có mặt tại cơ quan đăng ký kết hôn và tình trạng hôn nhân của họ được ghi lại 
trong sổ hộ tịch của cá nhân cũng như trong hồ sơ điện tử. Những biện pháp này giúp 
đảm bảo rằng hôn nhân được tiến hành dựa trên sự tự nguyện của đôi bên và do đó bảo 
vệ được quyền của người phụ nữ. 

Dự án Luật quy định rằng việc chấp nhận hôn nhân yêu cầu "bên nam, nữ có đủ điều 
kiện kết hôn theo quy định của pháp luật, tuy nhiên, ít nhất là trong trường hợp kết hôn 
giữa hai công dân Việt Nam, nó không giải thích rõ ràng luật áp dụng là gì. Bởi vì những 
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mối quan tâm ở Việt Nam về hôn nhân trẻ em và ảnh hưởng tiêu cực của nó đối với trẻ 
em gái, Luật Hộ tịch nên xác định và thực thi độ tuổi kết hôn tối thiểu. 

 Dự án Luật rất cụ thể khi nói đến luật pháp về quyền kết hôn giữa công dân Việt 
Nam và người nước ngoài: 

 1. Đăng ký kết hôn phải được từ chối nếu 1 hoặc cả hai bên không đáp ứng các 
yêu cầu theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc nếu người nước ngoài không đáp ứng 
các yêu cầu theo quy định của đất nước nơi anh / cô ta là công dân hoặc thường trú (trong 
trường hợp người không quốc tịch). 

 2. Đăng ký kết hôn cũng được từ chối, nếu kết quả xác minh cho thấy việc kết hôn 
là nhằm mục đích kiếm lời; hôn nhân giả tạo không nhằm mục đích xây dựng gia đình no 
ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững, buôn bán người, bóc lột sức lao động, 
xâm phạm tình dục đối với phụ nữ và mục đích trục lợi khác. 

 Trong khi ngôn ngữ về việc đăng ký kết hôn có ít nhất một thành viên của hai vợ 
chồng không phải là người Việt là trung tính, không đủ khả năng bảo vệ cho phụ nữ trong 
những cuộc hôn nhân như vậy, tuy nhiên, căn cứ từ chối đăng ký kết hôn như vậy đã tạo 
nguyên tắc rõ ràng để bảo vệ phụ nữ Việt Nam chống nạn buôn bán và bóc lột (Điều 48): 
“đăng ký kết hôn cũng được từ chối, nếu kết quả xác minh cho thấy việc kết hôn là nhằm 
mục đích kiếm lời; hôn nhân giả tạo không nhằm mục đích xây dựng gia đình no ấm, 
bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững, buôn bán người, bóc lột sức lao động, xâm 
phạm tình dục đối với phụ nữ và mục đích trục lợi khác”. Đây là những biện pháp rất tích 
cực để ngăn chặn nạn buôn bán và bóc lột phụ nữ và để hỗ trợ những phụ nữ là nạn nhân 
của nạn buôn bán hoặc bóc lột. 

 Dự án Luật quy định rất rõ ràng về sự cần thiết phải đăng ký kết hôn, bao gồm cả 
yêu cầu theo Điều 11 (đăng ký kết hôn) của Luật Hôn nhân và Gia đình: 
 1. Việc kết hôn phải được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy 
định của Luật Hộ tịch. 

 2. Người đàn ông và người phụ nữ không đăng ký kết hôn mà chung sống với 
nhau như vợ chồng thì không được pháp luật công nhận là vợ chồng. 

 Quy định này là phù hợp với Công ước CEDAW với ý nghĩa rằng nó khuyến 
khích việc đăng ký tất cả các cuộc hôn nhân. 

 
Còn một số vấn đề giới chưa giải quyết được triệt để trong Dự án Luật vì còn liên 

quan đến Luật Hôn nhân và gia đình đang được nghiên cứu sửa đổi: 
1. Hệ quả pháp lý của việc sống chung như vợ chồng không đăng ký kết hôn 
Ở Việt Nam tỷ lệ đăng ký kết hôn (và sự kiện dân sự khác) khác nhau từ vùng này 

đến vùng khác, đặc biệt là ở nông thôn, vùng xa xôi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 
Luật pháp nên xác định rằng việc đăng ký kết hôn cần được khuyến khích và tạo điều 
kiện thuận lợi. Nghiên cứu quốc tế đã chứng minh lợi ích của việc đăng ký kết hôn như là 
một cách bảo vệ quyền lợi của cả phụ nữ và trẻ em. Điều 11 Dự án Luât quy định rất rõ 
ràng về sự cần thiết phải đăng ký kết hôn và coi người đàn ông và người phụ nữ không 
đăng ký kết hôn mà sống chung với nhau như vợ chồng thì không được pháp luật công 
nhận là vợ chồng.  
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Tuy nhiên, quy định này trái với nguyên tắc CEDAW là bảo đảm sự bình đẳng nam 
nữ bất kể tình trạng hôn nhân của họ như thế nào. Việc quy định không công nhận hôn 
nhân không được đăng ký qua đó đã gián tiếp loại bỏ quyền sở hữu và các quyền khác 
của phụ nữ và trẻ em trong các cuộc hôn nhân như vậy. 

 
2. Về cơ chế thay đổi hộ tịch cho người chuyển giới và quy định về đăng ký kết hôn 

hoặc chung sống giữa những người cùng giới 
Dự án Luật Hộ tịch cũng quy định về những thay đổi trong đăng ký hộ tịch, bao 

gồm các quy định để xác định lại tên hay dân tộc, xác định lại giới tính. Theo quy định về 
nhân quyền, có thể có nhiều lý do cho sự thay đổi giới tính. Điều này đặc biệt quan trọng 
đối với cá nhân chuyển đổi giới tính. Nhiều quốc gia hiện nay quy định cho các cá nhân 
thay đổi giới tính của họ từ nam thành nữ hoặc ngược lại, tùy thuộc vào việc tự bản thân 
xác định hoặc thậm chí cả khi không thực hiện phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Dự thảo 
Luật Hộ tịch (Điều 34) hiện đang cho phép "xác định lại giới tính của một người trong 
trường hợp giới tính của người đó có một biến dạng bẩm sinh hoặc chưa được hình thành 
đúng, do đó cần một sự can thiệp y tế rõ ràng xác định giới tính". Quy định này có thể dễ 
dàng được mở rộng để cho phép thay đổi giới tính của một cá nhân chuyển đổi giới tính. 
Điều này sẽ giúp loại bỏ sự phân biệt đối xử và bảo vệ các quyền của cá nhân đó, ví dụ, 
trong việc cấp các giấy tờ, đăng ký kết hôn, ...  

Tuy nhiên, do quy định Luật Hộ tịch - với ý nghĩa là luật về thủ tục có mối liên hệ trực 
tiếp với Luật Hôn nhân và gia đình - với ý nghĩa là luật về nội dung, nên dự thảo Luật không 
quy định trực tiếp việc cải chính hộ tịch với người chuyển giới cũng như chưa có quy định về 
việc đăng ký kết hôn hoặc chung sống như những người cùng giới. Điều 26 của dự án Luật 
sử dụng cụm từ “nam, nữ” khi quy định các vấn đề về thủ tục kết hôn. 

 
7. Dự báo tác động của các quy định trong các dự án Luật khi được ban hành 

đối với nam và nữ 
1. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện quyền đăng ký hộ tịch của cả nam và 

nữ, hạn chế sự ràng buộc bởi điều kiện cư trú, tháo gỡ được những vướng mắc trong thủ 
tục đăng ký kết hôn, khai sinh đối với người lao động di cư tại các khu công nghiệp hiện 
nay (cho đăng ký tại nơi tạm trú). Dự báo sẽ hạn chế được số trường hợp nam, nữ chung 
sống không đăng ký kết hôn và tình trạng đăng ký khai sinh quá hạn. 

2. Tạo cơ chế để giải quyết triệt để những trường hợp có vướng mắc trong thủ tục 
đăng ký khai sinh, kết hôn hiện nay; bảo vệ quyền lợi của trẻ em và phụ nữ trong các 
quan hệ hôn nhân và gia đình. 
3. Tạo điều kiện để tích hợp tất cả các thông tin về hộ tịch của cá nhân (cả nam và nữ) 
trong Sổ bộ hộ tịch. Mỗi cá nhân khi cần chứng minh tình trạng hộ tịch chỉ cần xuất trình 
Sổ bộ hộ tịch cá nhân (Sổ bộ hộ tịch sẽ ghi đầy đủ các thông tin như khai sinh, kết hôn, 
thay đổi, cải chính...). 


